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Trường THCS Võ Ninh. Năm học 2022 - 2023
BÀI 7 
TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính
- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức
- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: Cách tạo icon shutdown hoặc Restart ngoài Desktop] Trong bài trước em đã biết nhập dữ liệu dạng số, văn bản và thời ian vào bảng tính. Có thể nhập dữ liệu là công thức tính toán được không? Khi thực hiện dự án Trường học xanh, em cần tính toán rất nhiều. Hãy tìm hiểu các coongg cụ tính toán đó của phần mềm bảng tính để có thể sử dụng cho dự án.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu kiểu dữ liệu trên bảng tính
- Mục Tiêu: 	+ Biết các kiểu dữ liệu trên bảng tính
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. KIỂU DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 
- Khi nhập dữ liệu vào các ô trong trang tính, phần mềm sẽ tự động nhận biết được kiểu dữ liệu đã nhập và hiển thị theo khôn dạng mặc định
- Các kiểu dữ liệu cơ bản: văn bản, số, ngày tháng,…
- Sử dụng công thức để thực hiện các tính toán với dữ liệu.
- Muốn nhập công thức cần gõ dấu “=” đầu tiên, sau đó gõ biểu thức
- Thứ tự thực hiện các phép toán trong công thức giống như trong các biểu thức toán học
Ghi nhớ:
- Dữ liệu trong ô tính có thể thuộc kiểu văn bản, số, ngày tháng và công thức. Công thức luôn bắt đầu bằng dấu “=”, sau đó là biểu thức toán học
Vận dụng
1. Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai? Vì sao?
A. = 5^2 + 6*101 
B. = 6*(3+2)
C. = 2(3+4)
D. = 1^2 + 2^2

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
Quan sát các ô dữ liệu, vùng nhập dữ liệu (có hình ngôi sao) trong hình 7.1, Hình 7.2 và cho biết:
1. Bảng tính điện tử nhận biết được các kiểu dữ liệu nào?
2. Các kiểu dữ liệu đó được thể hiện như thế nào trên bảng tính?
[image: ]

HS: Thảo luận, trả lời

GV. Đưa ra kí hiệu các phép toán dùng trong bảng tính
[image: ]
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức trong bảng tính  
a) Mục tiêu: Nắm được cách dùng công thức trong bảng tính 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. CÔNG THỨC TRONG BẢNG TÍNH  
- Tính tổng số cây hoa ở ô E4 trong Bảng 2: Dự kiến số lượng cây trồng ở Hình 7.3
Cách 1. Nhập vào ô E4 công thức: = 25*10 (Hình 7.3)
Cách 2. Nhập vào ô E4 công thức: = C4*D4 (Hình 7.4)
· Cách 2 công thức được tính toán tự động (nên dùng cách 2) [image: ]
Ghi nhớ:
· Khi nhập công thức vào ô tính, nếu tính toán với giá trị từ các ô dữ liệu khác thì trong công thức cần ghi ra địa chỉ của ô dữ liệu tương ứng. Phần mềm bảng tính sẽ tự động tính toán và cập nhật kết quả nếu có thay đổi.
Vận dụng
[image: ]
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ2
Em hãy cho biết, nếu nhập công thức vào một ô tính và tính toán với giá trị nằm ở các ô khác thì phải làm thế nào?

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 3: Tìm hiểu sao chép ô tính chứa công thức
a) Mục tiêu: Nắm được cách sao chép ô tính chứa công thức
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	3. SAO CHÉP Ô TÍNH CHỨA CÔNG THỨC
- Muốn sao chép công thức tính tổng số cây cần trồng tại ô E4 xuống các ô phía dưới (E5, E6) để tính Tổng số cho các loại cây khác thì làm như sau:
Bước 1. Chọn ô tính chứa dữ liệu cần sao chép (ô E4) Hình 7.7
[image: ]
Bước 2. Nhấn Ctrl+C để sao chép
Bước 3. Đánh dấu vùng muốn sao chép dữ liệu đến (E5:E6) Hình 7.8
[image: ]
Bước 4. Nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu 
Ghi nhớ:
· Khi sao chép một ô có công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức.
· Chức năng tính toán tự động của phần mềm bảng tính còn được thể hiện khi sao chép công thức.
Vận dụng
1. Trong ví dụ trên nếu chúng ta sao chép công thức từ ô E4 sang ô E10 thì công thức tại ô E10 là gì?
2. Giả sử tại ô G10 có công thức G10 = H10 + 2*K10. Nếu sao chép công thức này đến ô G12 thì công thức sẽ thay đổi như thế nào?
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ3
1. Khi sao chép ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức thì các công thức này sẽ được sao chép như thế nào?
2. Chức năng tính toán tự động của công thức có được bảo toàn hay không khi sao chép dữ liệu? Nếu có thì được thể hiện như thế nào?

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 4: Thực hành: nhập thông tin dự kiến số lượng cây cần trồng của dự án
a) Mục tiêu: Rèn Năng lực: làm việc với công thức trong bảng tính
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	4. THỰC HÀNH: NHẬP THÔNG TIN DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG CÂY CẦN TRỒNG CỦA DỰ ÁN
Nhiệm vụ
· Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án để nhập dữ liệu dự kiến số lượng cây trồng cho dự án
· Nhập dữ liệu cho trang tính
· Thiết ập công thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây của tất cả các loại
· Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính
Hướng dẫn
Bước 1. Mở tệp THXanh.xlsx
Bước 2. Nháy chuột vào nút + tại vùng tên trang tính để tạo một trang tính mưới. Nhập tên trang tính là 2. Dự kiến số lượng cây và nhập dữ liệu như hình 7.9
[image: ]
Bước 3. Nhập công thức = C4*D4 vào ô E4, sau đó sao chép côn thức này xuống các ô E5 và E6
Bước 4. Tại ô E7 thiết lập công thức tính tổng của cả ba loại cây dự kiến trồng. Cụ thể là nhập vào ô E7 công thức = E4+E5+E6
Bước 5. Định dạng chữ đậm và mà nền vàng cho ô A2 và hàng tiêu đề của bảng (hàng 3). Cột STT căn giữa. Điều chỉnh độ rộng cột để hiển thị đủ dữ liệu.
Bước 6. Lưu kết quả
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức cho học sinh tực hành trên máy tính, đưa ra nhiệm vụ cho học sinh tực hành

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Em hãy tạo một trang tính mới trong bảng tính của dự án, đặt tên là 3. Tìm hiểu giống cây. Tiến hành nhập dữ liệu là danh sách các loại cây cụ thể và đơn giá. Định dạng cho trang tính như Hình 7.10 và lưu lại kết quả?
Bài 2. Nhập công thức F4 = D4*E4. Sao chép ô F4 xuống các ô từ F5 đến F19 để tính giá trị cảu cột Thành tiền
[image: ]
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Câu 1. Phần mềm bảng tính mặc định căn phải các giá trị là số và ngày tháng, căn trái dữ liệu là văn bản. Em có thể thay đổi lại cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản được không? Nếu có thì bằng lệnh nào?
Câu 2. Em hãy tạo một bảng tính mới, nhập dữ liệu cho bảng như hình 7.11, nhập công thức tính tổng diện tích rừng cho tỉnh Hà Giang và sao chép công thức để tính cho các tỉnh còn lại. Lưu tệp bảng tính với tên Dientichrung.xlsx
[image: ]
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
...................................................................................................................................




Tiết 16: KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Ngày Soạn: 10/12/2022. 
    Ngày Dạy: 22/12/2022
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
      	- Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh từ bài 1 đến bài 7: nhận biết các thiết bị vào/ra của máy tính, tham gia giao tiếp trên mạng xã hội có văn hóa, biết các thao tác đơn giản với chương trình bảng tính
	2. Kỹ năng
-  Giao tiếp trên mạng xã hội
- Sử dụng chương trình bảng tính
3.Thái độ:  làm bài nghiêm túc, tự giác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, đề kiểm tra
2. Học sinh: Kiến thức đã học
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Phát đề (Có đề và đáp án kềm theo)
3. Quan sát học sinh làm bài
4. Thu bài
5. Dặn dò. Hướng dẫn về nhà
Tiết sau học bài 8


Tiết 17. BÀI 8 .CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN (2 tiết)
Ngày soạn: 10/12/2022. 
    Ngày dạy: 29/12/2022
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,…
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên . Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh. Sách giáo khoa, vở ghi. Kiến thức đã học.
Tiết 17. CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN (tiết 1)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (không)
3. Bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Kiến thức cần đạt

	A.KHỞI ĐỘNG
Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
Trong bài trước em đã biết cánh tính toán theo công thức trên trang tính. Phần mềm bảng tính còn có các hàm giúp em tính toán. Trong phần mềm bảng tính, hàm là công thức (hoặc kết hợp nhiều công thức) được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Phần mềm bảng tính có rất nhiều hàm có sẵn hỗ trợ tính toán, ví dụ hàm tính tổng, hàm đếm, hàm tính giá trị trung bình,… Trong dự án Trường học xanh có cần dùng các hàm này để tính toán không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.
Thực hiện nhiệm vụ. HS lắng nghe
Báo cáo, thảo luận. HS nghe hiểu, trả lời câu hỏi của Gv
Kết luận, nhận định: Gv kết luận vấn đề, dẫn dắt vào bài mới
	

	B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu hàm trong bảng tính 
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động HĐ1
Em hãy quan sát công thức là hàm trong hình 8.1 và hình 8.2 và trả lời các câu hỏi sau:
1. Tên của hàm là gì?
2. Ý nghĩa của hàm?
3. Hàm có bao nhiêu tam số, các tham số của hàm là gì?
[image: ]
HS: Thảo luận, trả lời
GV: Tổ chức các hoạt động HĐ2
Theo em, nhập hàm vào bảng tính có giống như nhập dữ liệu thông thường không?
Quan sát bảng dữ liệu phân bổ các loại hoa cho khối lớp 7. Rút ra nhận xét về cách nhập hàm trên bảng tính?
[image: ]
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 
	1. HÀM TRONG BẢNG TÍNH 
- Mỗi hàm trong bảng tính sẽ được xác định bởi:
+ Tên của hàm số (ví dụ SUM, AVERAGE)
+ Ý nghĩa của hàm số (ví dụ tính tổng, trung bình)
+ Các tham số của hàm có thể là dãy bao gồm các số, địa chỉ ô, địa chỉ vung dữ liệu được viết cách nhau bởi dấu “,” hoặc dấu “;”
- Cách sử dụng hàm:
= <têm hàm>(<các tham số>)
Ghi nhớ:
- Cách nhập hàm tương tự như cách nhập công thức. Cú pháp hàm: = <têm hàm>(<các tham số>)
Cần nhập chính xác tên của hàm và các tham số của hàm. Khi nhập thông tin vùng dữ liệu trong tham số của hàm có thể dùng chuột chọn các ô hoặc vùng này. Tên hàm có thể dùng chữ in hoa hoặc in thường.
Vận dụng
1. Hàm được nhập như thế nào?
2. Các tham số của hàm có thể là địa chỉ ô hoặc vùng dữ liệu không?


	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số hàm tính toán đơn giản  
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ2
Em hãy xem lại dữ liệu của dự án Trường học xanh và cho biết em cần tính toán những gì? Các yêu cầu tính toán đó có thể diễn tả bằng các hàm như thế nào?
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	2. MỘT SỐ HÀM TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN  
- SUM (tính tổng)
- AVERAGE (tính trung bình)
- MAX (tính giá trị lớn nhất)
- MIN (tính giá trị nhỏ nhất)
- COUNT (đếm)
Quan sát trang tính Dự kiến phân bổ cây hoa cho các lớp, tính toán để trả lời các câu hỏi tại cột J bằng cách nhập công thức tại các ô từ K4 đến K8 tương ứng
Gợi ý:
[image: ]
- Cú pháp một số hàm thông dụng của phần mềm bảng tính
[image: ]
Vận dụng
1. Mỗi hàm sau cho kết quả như thế nào?
A. SUM(1,3,”Hà Nội”,”Zero”,5)              
B. MIN(3,5,”One”,1)
C. COUNT(1,3,5,7)


4. Dặn dò, hướng dẫn về nhà
- Học thuộc tên các hàm đã học trong mục 1; 2
- Xem trước mục 3 để tiết sau thực hành

Tiết 18. CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN (tiết 2)
Ngày soạn: 20/12/2022
Ngày dạy: 29/12/2022
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ . Hãy nêu công thức các hàm đã học trong Excel?
3. Bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Kiến thức cần đạt

	B. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 3: Thực hành: Tính toán trên dữ liệu trồng cây thực tế  
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức cho học sinh thực hành trên máy tính, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hành
HS: thực hành
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
*‌ ‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌
	3. THỰC HÀNH: TÍNH TOÁN TRÊN DỮ LIỆU TRỒNG CÂY THỰC TẾ
Nhiệm vụ
· Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án để nhập dữ liệu dự kiến kết quả thực hiện dự án.
· Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính
· Thiết lập côn thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây các loại mà mỗi lớp trồng được.
· Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính

	C. Luyện tập
Chuyển giao nhiệm vụ
Gv Cho HS nhắc lại KT.GV cho HS làm các bài tập
Bài 1. Tại các ô K9, K17, K24 trong trang tính 4. Dự kiến kết quả có thể dùng công thức khác được không? Nếu có thì dùng công thức gì? Từ đó em rút ra điều gì?
Bài 2. Các công thức sau đây có cho kết quả giống nhau hay không?
= SUM(C3:K3)
= C3 + SUM(D3:J3) + K3
= SUM(C3:G3) + SUM(H3:K3)
Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành
Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo bài làm cá nhân
Kết luận, nhận định: Gv nhận xét bài làm của HS và hướng dẫn chỉnh sửa (nếu có)
	Bài 1. Có thể dùng công thức khác
Bài 2: kết quả khác nhau

	D. Vận dụng
Chuyển giao nhiệm vụ.GV cho HS làm các bài tập
Em hãy tạo bảng tính và nhập dữ liệu ghi lại các khoản chi tiêu của gia đình em trong một tháng. Sử dụng các hàm để tính toán và trả lời những câu hỏi sau:
a)Tổng số tiền chi tiêu một tháng là bao nhiêu?
b)Khoản chi nhiều nhất, ít nhất là bao nhiêu?
c)Có bao nhiêu khoản đã chi?
d)Trung bình mỗi ngày chi bao nhiêu tiền?
Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành
Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo bài làm cá nhân
Kết luận, nhận định: Gv nhận xét bài làm của HS và hướng dẫn chỉnh sửa (nếu có)
	HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.



4. Dặn dò, hướng dẫn về nhà
Hoàn thành bài tập vận dụng
Chuẩn bị bài 9 để tiết sau học


Tiết 19 + 20. BÀI 9. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH (2 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết và thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
- Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, COUNt, AVERAGE, MIN, MAX vào dự án Trường học xanh.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
Tiết 19 . TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH (tiết 1)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (kết hợp trong tiết)
3. Bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Kiến thức cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ:GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
Quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình (SGK), em có nhận xét gì? Có cần chỉnh sửa, định dạn hay trình bày dữ liệu cho đẹp hơn không?
Thực hiện nhiệm vụ:Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
Báo cáo, thảo luận:Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
Kết luận, nhận định:Tạo hứng thú học tập cho học sinh, dẫn dắt vào bài mới
	HS đưa ra các quan điểm để làm cho trang tính đẹp hơn

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hđ 1.  ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ 
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động HĐ1
1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?
2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền?
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌
nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌
	1. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ 
a) Định dạng dữ liệu số
- Dữ liệu số trong bảng tính là các số nguyên hoặc số thực.
- Thực hiện định dạng số tại một ô hoặc một vùng dữ liệu:
+ Chọn Home, chọn nhóm lệnh Number => mở cửa sổ Format Cells như hình 9.2
[image: ]
b) Định dạng dữ liệu kiểu phần trăm
[image: ]
Thao tác như sau: Đánh dấu vùng dữ liệu, trong cửa sổ Forrmat Cells, chọn Number, chọn kiểu Percentage, nháy chuột chọn OK
a) Định dạng dữ liệu nGày tháng
Thao tác như sau: Đánh dấu vùng dữ liệu; trong cửa sổ Format Cells thực hiện các bước như hình 9.5
[image: ]
[image: ]
Ghi nhớ:
- Có thể định dạng dữ liệu số theo các kiểu khác nhau như xác định số chữ số thập phân, phân tách hàng nghìn, hàng triệu,… Có thể định dạng số theo kiểu phần trăm và định dạng dữ liệu ngày tháng của Việt Nam (dd/mm/yyyy)

	HĐ 2. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH  
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: tổ chức HĐ2
1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không?
2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌

‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌

+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

*‌ ‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	2. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH  
a) Các lệnh chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột
- Xóa hàng, cột: 
+ Bước 1. Chọn cột hoặc hàng. 
+ Bước 2. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Delete.
Lưu ý. Có thể chọn nhiều hàng (cột) để xóa đồng thời.
- Chèn thêm một hàng, cột mới: 
+ Bước 1. Chọn cột hoặc hàng. 
+ Bước 2. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Insert.
- Làm ẩn, hiện hàng hoặc cột:
+ Bước 1. Chọn cột hoặc hàng. 
+ Bước 2. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Hide.
Lưu ý. Muốn hiển thị lại chọn Unhide.
[image: ]

b) Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu 
- Đánh dấu vùng dữ liệu (các ô muốn gộp), chọn Home/Alignment/Merge&Center
[image: ]

	HĐ 3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM TRÊN BẢNG TÍNH
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ3
Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như hình 9.12 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án Trường học xanh. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi “Không” nếu lớp khong có cây này, hoặc ghi “Đang làm” nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa có số liệu, ghi “???” nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã tròng của mỗi lớp.
Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?
[image: ]
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM TRÊN BẢNG TÍNH
- Các hàm SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT sẽ chỉ tính toán trên các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu dạng văn bản hoặc các ô trống.

Vận dụng

Trong bảng dữ liệu của hình 9.12 các hàm sau sẽ cho kết quả bao nhiêu?
a) = COUNT(C6:I6)
b) = AVERAGE(C7:I7)
c) = MAX(C4:I8)
d) = SUM(C4:I8)


4. Dặn dò, hướng dẫn về nhà
- Xem lại nội dung đã học trong tiết
- Chuẩn bị mục 4 để tiết sau thực hành

Tiết 20 . TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH (tiết 2)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (kết hợp trong tiết)
3. Bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Kiến thức cần đạt

	B. HÌNH THÀNH 
‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức cho học sinh thực hành, giao nhiệm vụ cho học sinh

HS: Thảo luận, trả lời

*‌  ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌

‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌

+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

*‌ 
‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	4. THỰC HÀNH: HOÀN THIỆN DỮ LIỆU DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC XANH
Nhiệm vụ
· Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án để nhập dữ liệu dự kiến phân bổ cây.
· Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính
· Thiết lập công thức chi phí trồng mỗi loại cây và chi phí của toàn bộ dự án.
· Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính
Hướng dẫn
a) Tạo trang tính mới
· Mở tệp THXanh.xlsx
· Tạo thêm một trang tính mới đặt tên 5. Tổng kết
b) Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính
· Mở trang tính 4. Dự kiến kết quả. Sao chép tàn bộ dữ liệu của trang tính 4. Dự kiến kết quả sang trang tính 5. Tổng kết
· Trong trang tính 5, sửa lại tên bảng tại ô A2 là: Bảng 5. Dự kiến pân bổ cây dự án Trường học xanh
c) Tính chi phí trồng mỗi loại cây và của toàn bộ dự án
· Nháy chuột chọn cột D (cột của lớp 7A), nháy nút phải chuột và chọn Insert để chèn thêm cột
· Đặt tiêu đề cho cột mới tạo là Đơn giá
· Mở trang tính 3. Tìm hiểu giống cây. Sao chép toàn bộ đơn giá của các loại cây từ dữ liệu trong trang tính này vào cột Đơn giá ở trang tính 5. Tổng kết (Chú ý: cần sao chép chính xác vào các ô tương ứng vì trang tính 5. Tổng kết đã có thêm các hàng trống giữa các loại cây)
· Tạo thêm cột Chi phí bên phải cột trung bình (cột N)
· Nhập công thức tính Chi phí = Đơn giá * Tổng số cây cho các ô trong cột Chi phí
· Để tính tổng chi phí mỗi loại cây và toàn bộ dự án tại các ô N9, N17, N24, N25 => có thể nhập công thức trực tiếp hoặc sao chép công thức từ các ô E9, E17, E24, E25 sang các ô N9, N17, N24, N25
d) Định dạng dữ liệu cho trang tính
· Định dạng trang tính, có thể teo mẫu trong hình 9.13
· Lưu lại kết quả

	C. LUYỆN TẬP
Chuyển giao nhiệm vụ.
Gv Cho HS nhắc lại KT và làm cá bài tập
Bài 1. Có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác được không?
Bài 2. Phần mềm bảng tính điện tử có thể gộp các ô trong một vùng không là hình chữ nhật không?
Thực hiện nhiệm vụ:HS đọc SGK làm các bài tập.
Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo sản phẩm của mình
Kết luận, nhận đinh: Gv nhận xét bài làm của HS, nêu các nội dung chưa làm được (nếu có) và hướng dẫn cách khắc phục
	Sản phẩm bài làm của HS

	D. VẬN DỤNG
Chuyển giao nhiệm vụ.
Gv Cho HS nhắc lại KT vàlàm các bài tập
Câu 1. Em hãy quan sát bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh ở hình 9.13 và hãy trả lời các câu hỏi sau:
-Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng là bao nhiêu?
-Trung bình mỗi lớp sẽ trồng bao nhiêu cây?
Câu 2. Dựa trên bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh em hãy tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây hoa được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao.
Thực hiện nhiệm vụ:HS đọc SGK làm các bài tập.
Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo sản phẩm của mình
Kết luận, nhận đinh: Gv nhận xét bài làm của HS, nêu các nội dung chưa làm được (nếu có) và hướng dẫn cách khắc phục
	

	
	


4.Dặn dò, hướng dẫn về nhà
- Thực hành lịa nội dung bài học (nếu có điều kiện)
- Chuẩn bị bài 10 để tiêt sau học


Tiết 21 +22. BÀI 10. HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH (2 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Thực hiện được các thao tác hoàn thiện bảng tính
- Thực hành hoàn thiện dự án
- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
Tiết 21 . HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH (tiết 1)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (kết hợp trong tiết)
3. Bài mới
	Hoạt động của Gv - Hs
	Kiến thức cần đạt

	A. KHỞI ĐỘNG
Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
Thực hiện nhiệm vụ: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
Báo cáo, thảo luận:Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
Kết luận nhận định: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
	

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HĐ 1. Các thao tác hoàn thiện bảng tính
*‌  ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động HĐ1
Bạn An in dữ liệu trong Bảng 2. Dự kiến số lượng cây cần trồng (hình 10.1a) ra giấy nhưng kết quả nhận được là bảng dữ liệu không có các đường kẻ (hình 10.1b) giống như bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính. Em có biết lí do tại sao không?
[image: ]

[image: ]

HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 
	1. CÁC THAO TÁC HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH
a) Các thao tác với trang tính
- Tạo trang tính mới
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- Xóa một trang tính: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete
- Chèn trang tính mới trước trang tính A: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính A, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK
- Đổi tên trang tính: Nháy đúp chuột vào tên trang tính, nhập tên mới, nhấn phím enter
- Thay đỏi thứ tự các trang tính: Nháy chuột vào tên trang tính, kéo thả chuột sang trái, phải để di chuyển trang tính đến vị trí mong muốn.
- Sao chép một trang tính sang vị trí mới: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn lệnh Move or Copy. Cửa sổ Move or Copy xuất hiện như hình 10.3
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b) Kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu 
- Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền ô, kẻ khung và chọn Forrmat Cells
- Trong cửa sổ Forrmat Cells chọn Border, thiết lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung như hướng dẫn trong hình 10.4
[image: ]
Ghi nhớ
- Người sử dụng có thể thực hiện các thao tác đa dạng trên trang tính của bảng tính: đổi tên, tạo mới, chèn, sao chép, di chuyển hoặc xóa một trang tính. 

	HĐ 2. In dữ liệu trong bảng tính
*‌ ‌‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ2
Em hãy quan sát và nêu các bước in một trang tính
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	2. IN DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH  
Bước 1. Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in
Bước 2. Thực hiện lệnh File/Print
Bước 3. Sau khi nhập các thông số, chọn biểu tượng Print để in
[image: ]


4. Dặn dò, hướng dẫn về nhà
- Xem lại nội dung trong tiết học 
- Chuẩn bị mục 3, tiết sau thực hành


Tiết 22 . HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH (tiết 1)
								Ngày soạn: 2023
								Ngày dạy: 2023
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (kết hợp trong tiết)
3. Bài mới
	Hoạt động của Gv - Hs
	Kiến thức cần đạt

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 3: Thực hành: Trình bày hoàn chỉnh dữ liệu dự án trường học xanh
*‌ ‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức cho học sinh thực hành trên máy tính 
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌
*‌ ‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	3. THỰC HÀNH: TRÌNH BÀY HOÀN CHỈNH DỮ LIỆU DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC XANH
Nhiệm vụ
· Tạo trang tính mới để trình bày dữ liệu của dự án Trường học xanh
· Sử dụng các kiến thức đã biết để định dạng dữ liệu và trình bày trang tính
· Kẻ đường viền, kẻ khung


	C. LUYỆN TẬP
Chuyển giao nhiệm vụ
Gv Cho HS nhắc lại KT và làm cá bài tập
Bài 1. Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản mà em đã học ở lớp 6, có điểm gì giống nhau giữa hai lệnh in này?
Bài 2. Em hãy thực hiện lệnh in bảng dữ liệu rút gọn bằng cách ẩn đi tất cả các cột ứng với các lớp cụ thể từ 7A đến 7H
Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK làm các bài tập.
Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo Bài làm của mình Kết luận, nhận định:Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
	Sản phẩm bài làm của HS

	D. VẬN DỤNG
Chuyển giao nhiệm vụ
Gv cho HS làm bài tập
Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Văn, Anh và Điểm trung bình. Dùng các hàm hay công thức để tính toán rồi trình bày trang tính?
Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK làm các bài tập.
Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo Bài làm của mình Kết luận, nhận định: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
	


4. Dặn dò, hướng dẫn về nhà
- Thực hành lại lại nội dung trong tiết học 
- Chuẩn bị bài 11




Tiết 23 + 24. BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (2 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
- Tạo được một bài báo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
Tiết 23. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (tiết 1) 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (kết hợp trong tiết học)
3. Bài mới
	Hoạt động của Gv - Hs
	Kiến thức cần đạt

	A.KHỞI ĐỘNG
Chuyển giao nhiệm vụ: Cho HS đọc tình huống mở đầu trong SGK
Thực hiện nhiệm vụ: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
Báo cáo, thảo luận: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
Kết luận nhận định: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
	

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động HĐ1
1. Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu?
2. Khi tạo một bài trình chiếu với nội dung gồm văn bản, hình ảnh và nhiều đối tượng khác, em chọn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm trình chiếu? Vì sao?
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
*‌  ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 
	1. MỘT SỐ CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU 
- Phần mềm trình chiếu là phần mềm được thiết kế để cho phép nười sử dụng trình bày thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video dưới hình thức trình chiếu một cách hấp dẫn và hiệu quả.
- Các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu:
+ Tạo bài trình chiếu lưu trên máy tính dưới dạng tệp tin.
+ Trình chiếu nội dung các trang chiếu lên màn hình hoặc màn chiếu rộng bằng máy chiếu (projecter)
- Phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng động, hiệu ứng chuyển trang
Vận dụng
1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng cáo,…
b) Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp
c) Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu
d) Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động

	Hoạt động 2: Tìm hiểu tiêu đề của bài trình chiếu  
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ2
1. Khi tạo bài trình chiếu em thường trình bày các trang như thế nào?
2. Theo em, tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang nào? Muốn làm nổi bật nội dung của mỗi trang thì cần làm như thế nào?
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌‌ ‌
*‌‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	2. TIÊU ĐỀ CỦA BÀI TRÌNH CHIẾU  
· Bản trình chiếu thường có trang đầu tiên là trang tiêu đề cho biết chủ đề của bài trình bày, tiếp theo là các trang nội dung
· Tiêu đề trang làm nổi bật nội dung cần trình bày trong trang và được đặt trên đầu các trang nội dung
· Các phần mềm trình chiếu có sẵn các mẫu bố trí nội dung trang chiếu để thuận tiện cho người sử dụng.
Vận dụng
1. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trang tiêu đề là tranG đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu
B. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang
C. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang
D. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí

	Hoạt động 3: Cấu trúc phân cấp
*‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ3
Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn?
[image: ]
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	3. CẤU TRÚC PHÂN CẤP
- Cấu trúc phân cấp (hay danh sách kí hiệu đầu dòng nhiều cấp) thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu, … Đây là một công cụ giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
Vận dụng
1. Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?
A. Là cấu trúc gồm danh sách nhiều cấp.
B. Giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu.
C. Cấu trúc này gồm một chuỗi các dấu đầu dòng ngang cấp nhau.
D. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu.


4. Dặn dò, hướng dẫn về nhà
- Xem lại kiến thức trong tiết học
- Chuẩn bị mục 4 để tiết sau học

Tiết 24. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (tiết 2) 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ (kết hợp trong tiết học)
3. Bài mới
	Hoạt động của Gv - Hs
	Kiến thức cần đạt

	B.  Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1.  4. Thực hành tạo bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp
*‌ ‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: bố trí phòng máy tính, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hành
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	3. CẤU TRÚC PHÂN CẤP
Nhiệm vụ
Tạo bài trình chiếu báo cáo kết quả thực hiện dự án Trường học xanh của nhóm
- Bài trình chiếu có trang tiêu đề, các trang nội dung có tiêu đề trang
- Bài trình chiếu sử dụng cấu trúc phân cấp
- Lưu tệp trình chiếu với tên Truonghocxanh.pptx
Hướng dẫn
a) Tạo bài trình chiếu
Bước 1. Khởi động PowerPoint
[image: ]
Bước 2. Tạo các trang nội dung theo các bước như trong hình 11.2
[image: ]
Các trang chiếu sau khi nhập nội dung có thể như hình 11.3, hình 11.4
[image: ]
b) Tạo cấu trúc phân cấp
- Tạo cấu trúc
Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo ở dòng đầu cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng ta chọn đồng thời nhiều dòng đó)
Bước 2. Chọn Increase List Level (hoặc nhấn Tab) để tăng bậc phân cấp; chọn Decrease List Level (hoặc nhấn Shift+Tab) để giảm bậc phân cấp
[image: ]
Thực hiện tương tự ta được
[image: ]
- Thay đổi màu sắc, kí hiệu đầu dòng
Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo ở dòng đầu cần thay đổi kí hiệu (nếu cần thay đổi nhiều dòng ta chọn đồng thời các dòng đó)
Bước 2. Chọn Home, nháy chuột vào mũi tên bên phải lệnh Bullets hoặc Numbering chọn Bullets and Numbering… để mở hộp thoại Bullets and Numbering. Trong hộp thoại:
+ chọn Bulleted để thay đổi kí hiệu, 
+ chọn Numbered để đánh số thứ tự, 
+ chọn Color để đổi màu sắc cho kí hiệu
[image: ]
c) Lưu bài trình chiếu
- Lưu bài trình chiếu với tên Truonghocxanh.pptx

	Chuyển  giao nhiệm vụ: Cho HS làm các bài tập sau
Bài 1. Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?
Bài 2. Em hãy tạo trang chiếu ghi các công việc cần làm trong ngày và sử dụng cấu trúc phân cấp để trình bày nội dung
Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập
Báo cáo, thảo luận: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.


	

	
	




a) Mục tiêu: Rèn Năng lực: sử dụng phần mềm trình chiếu 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	
	



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?
Bài 2. Em hãy tạo trang chiếu ghi các công việc cần làm trong ngày và sử dụng cấu trúc phân cấp để trình bày nội dung
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Em hãy đề xuất một dự án mà em nhận thấy nó thiết thực với điều kiện hiện tại. (Ví dụ: Làm sạch đẹp cảnh quan ngôi nhà của em: Trang trí thư viện của trường để thu hút các bạn học sinh đến đọc sách; Tái chế rác thải;…). Tạo bài trình chiếu để trình bày dự án đó (mục tiêu, cách làm, tác dụng, hiệu ứng,…) với những người có liên quan để thuyết phục mọi người cũng thực hiện. Trong bài có trang tiêu đề, các trang nội dung có tiêu đề trang và sử dụng cấu trúc phân cấp. Ghi lại bài trình chiếu với tên Baitaptinhoc7.pptx?
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
.....................................................................................................................................................


BÀI 12 
ĐỊNH DẠNG ĐỐI TƯỢNG TRÊN TRANG CHIẾU
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu
- Đưa được hình ảnh minh họa vào bài trình chiếu
- Biết sử dụng các định dạng cho văn bản, ảnh minh họa một cách hợp lí
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: Cách tạo icon shutdown hoặc Restart ngoài Desktop] Hôm nay An, Minh và Khoa tiếp tục bàn về cách trình bày báo cáo dự án Trường học xanh.
An: Chúng ta có thể sao chép dữ liệu về ý tường dạ án đã có sẵn từ tệp Truonghocxanh.docx, sao chép các kết quả tính toán từ các trang tính trong tệp THXanh.xlsx. Còn hình thức thì nên trình bày sao cho thật ấn tượng.
Minh: Minh họa bằng hình ảnh là một lựa chọn tốt. Hình ảnh có tính trực quan và rất thuyết phục.
Khoa: Bài trình bày sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng định dạng văn bản và hình ảnh minh họa một cách hợp lí.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu Ảnh minh họa
- Mục Tiêu: 	+ Biết cách sử dụng ảnh minh họa trong các bài trình chiếu
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. ẢNH MINH HỌA 
- Hình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất.
- Sử dụng hình ảnh minh họa cho nội dung trình bày sẽ giúp cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động, thu hút sự chú ý của người nghe.
- Lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào hai yếu tố quan trọng sau: phù hợp với nội dung; có tính thẩm mĩ.
Ghi nhớ:
- Hình ảnh thường được dùng để minh họa cho nội dung bài trình chiếu, nhờ đó bài trình chiếu trở nên trực quan, ấn tượng à hấp dẫn hơn.
- Nên lựa chọn hình ảnh phù hợp với nội dung bài trình chiếu có tính thẩm mĩ.
- Kích thước hình ảnh và vị trí đặt trên trang chiếu cần hợp lí.
Vận dụng
1. Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
A. Hình ảnh minh họa làm cho bài trình chiếu ấn tượng hơn. 
B. Nên chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề của bài trình chiếu
C. Màu sắc, họa tiết trên hình ảnh không cần trùng khớp với chủ đề
D. Hình ảnh minh họa cần có tính thẩm mĩ
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
1. Theo em có nên sử dụng hình ảnh để minh họa cho bài trình chiếu không? Vì sao?
2. Em sẽ chọn hình ảnh gì để thêm vào bài trình chiếu báo cáo dự án?

HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu định dạng văn bản   
a) Mục tiêu: Nắm được thao tác định dạng văn bản  
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN   
- Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả và chuyên nghiệp cần chú ý:
+ Phông chữ: Nên chọn phông đơn giản, dễ đọc. Không sử dụng quá nhiều font chữ
+ Cỡ chữ: Tiêu đề size: 40 đến 50, văn bản size từ 18 trở lên
+ Kiểu chữ: Tiêu đề nên chọn kiểu đậm, nội dung chọn kiểu chữ thường
+ Màu chữ: tương phản với màu nền, không sử dụng quá nhiều màu chữ
+ Số lượng chữ trên trang: Không dùng quá nhiều chữ trên trang. Mỗi trang chỉ nên có từ 5 đến 7 dòng
+ Nội dung trong mỗi trang chỉ nên tập trung vào một ý chính. Văn bản cần cô đọng, chọn lọc từ ngữ. thông điệp chính hay những điều quan trọng nên được làm nổi bật và nhấn mạnh bằng cách dùng kiểu chữ đậm, màu,…
Ghi nhớ:
· Định dạng văn bản trong phần mềm trình chiếu tương tự như trong phần mềm soạn thảo.
· Nên chọn font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, nền,… thống nhất và phù hợp để làm nổi bật thông điệp của trang
· Nội dung trình bày nên cô đọng. Mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính.
Vận dụng
[image: ]
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: tổ chức HĐ2
1. Sau khi tạo văn bản cho một bài trình chiếu, em thường định dạng văn bản như thế nào? Cần làm gì để nhấn mạng nội dung trên một trang?
2. Có nên viết nhiều chữ, dùng nhiều màu trên một trang không? Vì sao?

HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 3: Thực hành: sao chép dữ liệu, chèn hình ảnh, định dạng cho văn bản và hình ảnh trong trang chiếu   
a) Mục tiêu: rèn Năng lực: tạo bài trình chiếu
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	3. THỰC HÀNH: SAO CHÉP DỮ LIỆU, CHÈN HÌNH ẢNH, ĐỊNH DẠNG CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH TRONG TRANG CHIẾU
Nhiệm vụ
Tiếp tục hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án Trường học xanh
- Sao chép dữ liệu từ tệp văn bản Truonghocxanh.docx sang tệp trình chiếu Truonghocxanh.pptx
- Định dạng cho văn bản trên trang chiếu
- Chèn hình ảnh minh họa vào trang chiếu
- Định dạng cho hình ảnh trên trang chiếu
Hướng dẫn
a) Sao chép dữ liệu từ tệp văn bản sang tệp trình chiếu
Bước 1. Mở tệp văn bản Truonghocxanh.docx
Bước 2. Chọn phần dữ liệu cần sao chép (hình 12.2) rồi thực hiện Copy (chọn Home/Copy hoặc ấn Ctrl+C)
Bước 3. Mở tệp trình chiếu Truonghocxanh.pptx
Bước 4. Đặt con trỏ tại vị trí cần sao chép đến rồi thực hiện lệnh Paste (chọn Home/Paste hoặc ấn Ctrl+V) thu được kết quả hình 12.3
[image: ]

[image: ]
b) Sử dụng các công cụ định dạng văn bản 
- Vào thẻ Home (hình 12.4)

[image: ]
- Định dạng văn bản, thêm kí hiệu đầu dòng,… biên tập lại nội dung văn bản, chọn lọc từ ngữ, làm nổi bật ý chính,…
[image: ]

c) Áp dụng các mẫu định dạng
- Vào thẻ Design/Themes
[image: ]
Lưu ý:
+ Nhấn giữ Ctrl để chọn đồng thời nhiều trang
+ Nếu không chọn trang thì mẫu sẽ được áp dụng cho tất cả các trang trong bài
+ Nháy chuột vào nút More trong nhóm Themes để xem thêm mẫu định dạng
+ Nháy chuột vào nút More trong nhóm Variants để thay đổi màu sắc, font chữ, hiệu ứng, nền cho mẫu đã chọn
+ Nháy chuột vào nút Undo (hoặc ấn Ctrl+Z) để khôi phục lại mẫu trước đó
d) Chèn hình ảnh vào trang chiếu
Bước 1. Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh
Bước 2. Chọn Insert/Pictures
Bước 3. Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn nút Insert
Lưu ý: có thể chèn ảnh vào trang chiếu bằng lệnh Copy và Paste
e) Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh
[image: ]
- Thay đổi vị trí và kích thước, thêm đường viền tạo khung, thay đổi lớp, cắt hình, quay hình,…
- Cách thay đổi lớp cho hình ảnh
Bước 1. Chọn hình ảnh
Bước 2. Chọn Forrmat/Arrange/Send Backward (nếu muốn đưa hình ảnh lên lại lớp trên thì chọn Bring Forward)
- Cách thay đổi vị trí cho hình ảnh: Dùng chuột chọn ảnh, kéo thả đến vị trí mới
- Cách thay đổi kích thước hình ảnh: Thực hiện theo các bước như hình 12.9
[image: ]
- Thêm đường viền cho hình ảnh:
Bước 1. Chọn hình ảnh
Bước 2. Chọn Forrmat/Picture Styles/Picture Border rồi chọn màu đường viền, kiểu đường viền
[image: ]
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: bố trí phòng máy, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hành

HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Em hãy bổ sung thêm một hình ảnh vào trang trình bày ý tưởng (Hình 12.5) rồi định dạng hình ảnh đó sao cho hợp lí?
Bài 2. Em hãy bổ sung kết quả tính toán của dự án Trường học xanh đã làm trong phần mềm bảng tính vào bài trình chiếu (có thể ở trang Kết quả dự kiến)
Bài 3. Em hãy định dạng văn bản, biên tập nội dung cho các trang chiếu của tệp trình chiếu Truonghocxanh.pptx. Chọn mẫu định dạng phù hợp cho các trang chiếu
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Em hãy mở tệp Baitaptinhoc7.pptx mà em đã tạo ở Bài 11, bổ sung thông tin vào các trang chiếu của bài trình chiếu (bằng cách sao chép dữ liệu từ tệp văn bản hoặc nhập mới từ bàn phím). Sau khi đã có nội dung em cần tạo cấu trúc phân cấp, chèn hình ảnh, chọn mẫu định dạng cho trang chiếu và định dạng cho văn bản, hình ảnh.
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
.......................................................................................................................................


BÀI 13 
THỰC HÀNH TỔNG HỢP: HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU 
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết đưa hiệu ứng động vào bài trình chiếu và sử dụng hiệu ứng một cách hợp lí
- Biết cách tổng hợp, sắp xếp các nội dung đã có thành một bài trình chiếu hoàn chỉnh
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: Cách tạo icon shutdown hoặc Restart ngoài Desktop]Bài trình chiếu báo cáo dự án Trường học xanh đã có đầy đủ thông tin, mang được thông điệp cần truyền tải. Các đối tượng trong các trang chiếu cũng đã được định dạng. Việc tiếp theo của em là bổ sung các hiệu ứng động khi trình bày để có một bài thuyết trình hoàn chỉnh.

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu hiệu ứng động 
- Mục Tiêu: 	+ Biết sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. HIỆU ỨNG ĐỘNG 
- Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là cách thức và thời điểm xuất hiện của các trang chiếu và các đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh,…) khi trình chiếu
- Có hai loại hiệu ứng động:
+ Hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu, gọi là hiệu ứng cho đối tượng.
+ Hiệu ứng cho các trang chiếu, gọi là hiệu ứng chuyển trang chiếu.
Ghi nhớ:
- Hiệu ứng động là cách thức và thời điểm xuất hiện của các trang chiếu và các đối tượng trên trang khi trình chiếu.
- Sử dụng hiệu ứng động giúp cho bài trình chiếu trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, thu hút sự chú ý của người xem và tạo hiệu quả tốt trong việc truyền đạt thông tin.
- Hiệu ứng động nên được sử dụng một cách có chọn lọc để giúp tăng tính hiệu quả cho nội dung và tạo ấn tượng với người xem.
Vận dụng
[image: ]
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
1. Em hãy quan sát hai trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động, một trang có thêm hiệu ứng động cho các đối tượng
2. Em thích xem trang nào hơn? Vì sao? Em có muốc sử dụng các hiệu ứng động trong bài trình chiếu của mình không?
3. Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý những điều gì? Tại sao?
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu  
a) Mục tiêu: Rèn Năng lực: tạo bài trình chiếu hoàn chỉnh
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. THỰC HÀNH TỔNG HỢP: HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU
Nhiệm vụ
- Em hãy tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu báo cáo dự án Trường học xanh
- Tổng hợp, sắp xếp, bổ sung các nội dung để hoàn thiện bài trình chiếu
Hướng dẫn
a) Tạo hiệu ứng cho đối tượng
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b) Tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu 
[image: ]
c) Sử dụng hợp lí hiệu ứng
- Trình bày càng đơn giản, rõ ràng thì càng thuyết phục
- Dùng hiệu ứng chuyển trang thống nhất cho tất cả các trang
- Chọn lọc hiệu ứng cho các đối tượng. Tự trả lời câu hỏi “Hiệu ứng này có thể khiến bài thuyết trình hiệu quả hơn không?”
- Chỉ dùng âm thanh khi thật cần thiết
d) Hoàn thiện bài trình chiếu
- Xem lại bố cục, nội dung của bài báo cáo
- Bố trí lại các đối tượng trên trang: Khung văn bản, hình ảnh, bảng biểu,… Định dạng lại một số hình ảnh, căn lề văn bản (nếu cần)
- Có thể sáng tạo thêm, phát huy khả năng hội họa của mình trong cách trình bày bài báo cáo
- Lưu lại kết quả làm việc
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: tổ chức cho học sinh thực hành trên máy, giao nhiệm vụ cho học sinh


HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌

‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌

+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Em hãy tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng để hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Em hãy bổ sung hiệu ứng động cho bài trình chiếu ghi trong tệp Baitaptinhoc7.pptx. Xem lại nội dung, định dạng, hiệu ứng của từng trang để hoàn thiện bài trình chiếu?
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................


CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 
BÀI 14. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm tuần tự
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
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2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng sơ đồ khối
- Mục Tiêu: 	+ Nắm được thuật toán tìm kiếm tuần tự
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ 
- Xét tình huống khởi động:
+ Đầu vào: danh sách khách hàng; họ tên khách hàng cần tìm
+ Đầu ra: địa chỉ của khách hàng cần tìm
- Tìm kiếm tuần tự: là tìm kiếm từ đầu đến cuối danh sách khách hàng
- Sơ đồ khối:

[image: ]

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
Danh sách khách hàng được mẹ An ghi trong Bảng 14.1 như sau:
	TT
	Họ tên
	Địa chỉ

	1
	Nguyễn An
	Xóm 1, Nghĩa lộ, Võng Xuyên

	2
	Trần Bình
	Xóm 3, Thư Trai

	3
	Hoàng Mai
	Số 3, tổ 7, Phúc Hòa

	4
	Thanh Trúc
	Xóm 2, Lục Xuân, Hòa Hưng

	5
	Nguyễn Hòa
	Số 69 đường Ngô Quyền



Em hãy kẻ Bảng 14.2 vào vở và điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm ra địa chỉ của khách hàng có họ tên là “Thanh Trúc”
	Lần lặp
	Tên khách hàng
	Có đúng khách hàng cần tìm không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?

	1
	Nguyễn An
	Sai
	sai

	2
	……
	…….
	...…..

	…
	……..
	….....
	……..



HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Mục Tiêu: 	+ Nắm được thuật toán tìm kiếm tuần tự
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ 
- Xét tình huống khởi động:
+ Đầu vào: danh sách khách hàng; họ tên khách hàng cần tìm
+ Đầu ra: địa chỉ của khách hàng cần tìm
- Tìm kiếm tuần tự: là tìm kiếm từ đầu đến cuối danh sách khách hàng
- Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên
Bước 1. Xét phần tử đầu tiên của danh sách
Bước 2. Nếu giá trị của phần tử đang xét bằng giá trị cần tìm thì chuyển sang Bước 4, nếu không thì thực hiện sang bước tiếp theo (Bước 3)
Bước 3. Kiểm tra đã hết danh sách chưa. Nếu đã hết danh sách thì chuyển sang Bước 5, nếu chưa thì lặp lại từ Bước 2.
Bước 4. Trả lời “Tìm thấy” và chỉ ra vị trí của phần tử tìm được; Kết thúc.
Bước 5. Trả lời “Không tìm thấy”; Kết thúc.
Ghi nhớ:
- Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chứ tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
Vận dụng
1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
A. Lưu trữ dữ liệu  
B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần
C. Xử lí dữ liệu 
D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho
2. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?
A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự của bảng chữ cái
B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét lần lượt từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách
C. Chia nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm
D. Bắt đầu tìm vị trí bất kì của danh sách
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ2
Danh sách khách hàng được mẹ An ghi trong Bảng 14.1 như sau:
	TT
	Họ tên
	Địa chỉ

	1
	Nguyễn An
	Xóm 1, Nghĩa lộ, Võng Xuyên

	2
	Trần Bình
	Xóm 3, Thư Trai

	3
	Hoàng Mai
	Số 3, tổ 7, Phúc Hòa

	4
	Thanh Trúc
	Xóm 2, Lục Xuân, Hòa Hưng

	5
	Nguyễn Hòa
	Số 69 đường Ngô Quyền



Em hãy kẻ Bảng 14.2 vào vở và điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm ra địa chỉ của khách hàng có họ tên là “Thanh Trúc”
	Lần lặp
	Tên khách hàng
	Có đúng khách hàng cần tìm không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?

	1
	Nguyễn An
	Sai
	sai

	2
	……
	…….
	...…..

	…
	……..
	….....
	……..



HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Cho danh sách tên các nước sau đây: Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam, Iceland, Portugal, Greenland, Germany.
	Em hãy kẻ bảng 14.3 vào vở và điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên nước Iceland trong danh sách trên (dòng 1 là ví dụ minh họa)
[image: ]
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Em hãy lập danh sách những cuốn sách mà em có. Sau đó sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm một cuốn sách trong danh sách đó?
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
...........................................................................................................................................


BÀI 15 
THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm nhị phân
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ
- Giải thích được mối liên hệ giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh họa
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: ]
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm nhị phân 
- Mục Tiêu: 	nắm được nội dung thuật toán tìm kiếm nhị phân
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN 
- Ý tưởng thuật toán tìm kiếm nhị phân: 
+ Danh sách khách hàng đã được sắp xếp theo thứ tự chữ cái
+ So sánh giá trị cần tìm với giá trị ở vị trí giữa danh sách.
+ Nếu giá trị cần tìm bằng giá trị ở giữa thì tìm thấy và dừng lại, nếu lớn hơn thì chỉ cần tìm ở nửa sau của danh sách, nếu nhỏ hơn thì tìm ở nửa đầu của danh sách.
+ Lặp lại quá trình đó cho đến khi tìm thấy hoặc hết danh sách.
- Minh họa
[image: ]
Bước 1. Xét vị trí ở giữa của dãy, đó là vị trí số 5
[image: ]
Bước 2. Xét vị trí ở giữ của nửa sau của dãy là vị trí số 7
[image: ]
Bước 3. Xét vị trí ở giữa của nửa sau còn lại của dãy, đó là vị trí số 8
[image: ]
- Mô tả thuật toán tìm kiếm nhị phân bằng ngôn ngữ tự nhiên:
Bước 1. Nếu vùng tìm kiếm không có phần tử nào thì kết luận không tìm thấy và thuật toán kết thúc.
Bước 2. Xác định vị trí giữa của vùng tìm kiếm. Vị trí này chia vùng tìm kiếm thành hai nửa: nửa trước và nửa sau vị trí giữa.
Bước 3. Nếu giá trị cần tìm bằng giá trị của vị trí giữa thì kết luận “giá trị cần tìm xuất hiện tại vị trí giữa” và kết thúc
Bước 4. Nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị của vị trí giữa vùng tìm kiếm mới được thu hẹp lại, chỉ còn nửa trước của dãy. Ngược lại (nếu giá trị cần tìm lớn hơn giá trị của vị trí giữa) vùng tìm kiếm mới được thu hẹp lại, chỉ còn nửa sau của dãy.
Bước 5. Lặp lại từ Bước 1 đến Bước 4 cho đến khi tìm thấy giá trị cần tìm (Bước 3) hoặc vùng tìm kiếm không còn phần tử nào (Bước 1)
[image: ]

Lưu ý: “nửa trước” và “nửa sau” không gồm phần tử giữa
Ghi nhớ: Thuật toán tìm kiếm nhị phân
- Thực hiện trên danh sách đã được sắp xếp. Bắt đầu từ vị trí ở giữa danh sách.
- Tại mỗi bước, so sánh giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa danh sách, nếu lớn hơn thì tìm trong nửa sau của danh sách, nếu nhỏ hơn tìm trong nửa trước của danh sách, nếu bằng thì dừng lại.
- Chừng nào chưa tìm thấy và chưa hết danh sách thì còn tìm tiếp
Vận dụng
1. Em hãy viết các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm khách hàng tên “Hòa” trong danh sách ở hình 15.1
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
1. Em hãy cho biết thuật toán tìm kiếm tuần tự phải thực hiện bao nhiêu bước để tìm được khách hàng tên “Trúc” trong danh sách ở hình 15.1? Em hãy so sánh số bước thực hiện của thuật toán tìm kiếm tuần tự với số bước thực hiện của thuật toán tìm kiếm nhị phân.
2. Theo em trước khi thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân, danh sách khách hàng cần thỏa mãn điều kiện gì? Nếu không thỏa mãn điều kiện đó, thuật toán tìm kiếm nhị phân có thực hiện được không?

HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu sắp xếp và tìm kiếm   
a) Mục tiêu: Nắm được ưu điểm của sắp xếp và tìm kiếm trong danh sách
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM 
- Thuật toán tìm kiếm nhị phân thực hiện tìm kiếm nhanh hơn thuật toán tìm kiếm tuần tự. Có được ưu điểm này là do trước khi tìm kiếm nhị phân, danh sách đã được sắp xếp.
Ghi nhớ: Sắp xếp giúp việc tìm kiếm được thực hiện nhanh hơn
Vận dụng
Em hãy nêu ví dụ trong thực tế cho thấy mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm.
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ2: trò chơi tìm số
Chuẩn bị: Hai bạn chơi A, B và 10 tấm thẻ ghi 10 số khác nhau (các số đều nhỏ hơn 20). Ví dụ, 10 số trên các tấm thẻ là 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Giả sử A giữ 10 tấm thẻ và B là người tìm kiếm.
Yêu cầu: Bạn B sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân đẻ tìm một số nhỏ hơn 20 trong các tấm thẻ của bạn A.
Cách chơi
Bước 1. A úp lần lượt 10 chiếc thẻ lên bàn theo thứ tự các số từ bé đến lớn
Bước 2. B cho A biết con số mình cần tìm
Bước 3. B chọn tấm thẻ ở vị trí giữa
Bước 4. A hé mở tấm thẻ và trả lời B bằng cách nói một trong ba cụm từ: “bằng nhau”, “lớn hơn” hoặc “bé hơn” tùy thuộc vào kết quả so sánh số bạn B cần tìm với số ở vị trí giữa của dãy.
Bước 5. Tùy vào câu trả lời của A mà B chọn nửa dãy tiếp theo để tìm kiếm.
Bước 6. Lặp lại các bước 3, 4, 5 cho đến khi B tìm thấy số cần tìm hoặc đã tìm hết dãy số
Bước 7. Hoán đổi vị trí của A và B trong lượt chơi tiếp theo
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Cho danh sách tên các nước sau đây: Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam, Iceland, Portugal, Greenland, Germany.
a) Em hãy sắp xếp danh sách tên các nước theo thứ tự trong bảng chữ cái
b) Em hãy liệt kê các bước tìm kiếm tên các nước Iceland trong danh sách đã sắp xếp theo thuật toán tìm kiếm nhị phân.
c) Em hãy so sánh số bước thực hiện tìm kiếm ở phần b với số bước thực hiện tìm kiếm ở Câu 2 phần Luyện tập của bài 14.
Bài 2. Em hãy cho ví dụ một bài toán tìm kiếm trong thực tế mà có thể thực hiện bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân? Hãy thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để giải quyết bài toán đó.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Em tìm một từ tiếng Anh trong quyển từ điển theo cách nào? Tại sao em lại dùng cách đó?
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
............................................................................................................................................


BÀI 16 
THUẬT TOÁN SẮP XẾP 
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp cơ bản.
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
- Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: ]
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu thuật toán sắp xếp nổi bọt 
- Mục Tiêu: Nắm được thuật toán sắp xếp nổi bọt
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT 
- Ví dụ: Sắp xếp dãy các số 4, 2, 3, 1 theo chiều tăng dần
- Ý tưởng: Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt như sau:
+ Xét từng vị trí từ đầu đến cuối dãy.
+ Tại mỗi vị trí được xét, thuật toán tìm phần tử nhỏ nhất trong những phần tử phía sau để đưa vào vị trí đó. Việc này được thực hiện bằng một vòng lặp, so sánh từng cặp phần tử cạnh nhau và hoán đổi chúng nếu số ở phía sau nhỏ hơn.
- Minh họa:
[image: ]

- Mô tả thuật toán sắp xếp nổi bọt bằng ngôn ngữ tự nhiên:
1. Với phần tử đầu tiên, thực hiện vòng lặp như sau:
  1.1. So sánh 2 phần tử đứng cạnh nhau theo thứ tự từ cuối dãy lên phần tử đầu tiên.
  1.2. Nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước thì đổi chỗ chúng cho nhau.
  1.3. Cuối vòng lặp sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ nhất nổi lên vị trí đầu tiên.
2. Với phần tử thứ 2, thực hiện vòng lặp tương tự như trên:
  2.1. So sánh 2 phần tử đứng cạnh nhau theo thứ tự từ cuối dãy lên phần tử thứ 2.
  2.2. Nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước thì đổi chỗ chúng cho nhau.
  2.3. Cuối vòng lặp sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ thứ nhì nổi lên vị trí thứ 2.
3. Tương tự như trên với các phần tử thứ 3, thứ 4,.. đến phần tử trước phần tử cuối cùng.
4. Kết thúc, sẽ nhận được dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự nhỏ đến lớn.
Ghi nhớ:
· Nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
Vận dụng
1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách?
A. Chọn phần tử có giá trị bé nhất đặt vào đầu danh sách 
B. Chọn phần tử có giá trị lớn nhất đặt vào đầu danh sách
C. Hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Chèn phần tử vào vị trí thích hợp để đảm bảo danh sách sắp xếp theo đúng thứ tự.
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần. Hãy mô phỏng các bước sắp xếp bằng hình vẽ minh họa tương tự như hình 16.2, hình 16.3, hình 16.4

	3
	5
	4
	1
	2





HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ 
‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ 1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu thuật toán sắp xếp chọn  
a) Mục tiêu: Nắm được thuật toán sắp xếp chọn
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. THUẬT TOÁN SẮP XẾP CHỌN  
- Ý tưởng: Sử dụng thuật toán sắp xếp chọn như sau:
+ Xét từng vị trí và đưa phần tử nhỏ nhất trong những phần tử phía sau vào vị trí đó. Việc này được thực hiện bằng cách so sánh trực tiếp phần tử ở vị trí được xét với những phần tử ở phía sau nó và hoán đổi nếu phần tử phía sau nhỏ hơn.
- Minh họa:
+ Xét dãy số 
	3
	4
	1
	5
	2


+ Đầu vào: Dãy các phần tử chưa được sắp xếp
+ Vòng lặp thứ nhất:
[image: ]

+ Vòng lặp thứ hai:
	1
	2
	4
	5
	3


+ Vòng lặp thứ ba:
	1
	2
	3
	5
	4


+ Vòng lặp thứ tư:
	1
	2
	3
	4
	5


+ Đầu ra: Dãy các phần tử đã được sắp xếp
- Mô tả thuật toán sắp xếp chọn bằng ngôn ngữ tự nhiên:
1. Với phần tử đầu tiên, thực hiện vòng lặp như sau:
  1.1. So sánh từng phần tử với phần tử đầu tiên.
  1.2. Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử đầu tiên thì đổi chỗ nó với phần tử đầu tiên.
  1.3. Cuối vòng lặp sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ nhất được đưa về vị trí đầu tiên.
2. Với phần tử thứ 2, thực hiện vòng lặp tương tự như trên:
  2.1. So sánh từng phần tử với phần tử thứ 2.
  2.2. Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử thứ hai thì hoán đổi nó với phần tử thứ hai.
  2.3. Cuối vòng lặp sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ thứ nhì được đưa về vị trí thứ 2.
3. Tương tự như trên với các phần tử thứ 3, thứ 4,.. đến phần tử trước phần tử cuối cùng.
4. Kết thúc, sẽ nhận được dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự nhỏ đến lớn.
Ghi nhớ: Thuật toán sắp xếp chọn xét từng vị trí từ đầu đến cuối dãy, so sánh trực tiếp phần tử ở vị trí được xét với những phần tử ở phía sau nó và hoán đổi nếu chúng chưa đúng thứ tự.
Vận dụng
Em hãy viết vào vở cụ thể các bước của vòng lặp thứ 2, 3, 4 được mô tả trong hình 16.5
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: tổ chức HĐ2
Chọn 5 học sinh, mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi con số để cả lớp có thể quan sát được
Ví dụ:
	41
	15
	17
	32
	18


Học sinh thứ sáu thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo thứ tự tăng dần.
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌

‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌

+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 3: Tìm hiểu chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn  
a) Mục tiêu: Nắm được cách chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	3. CHIA BÀI TOÁN THÀNH NHỮNG BÀI TOÁN NHỎ HƠN
- Thuật toán sắp xếp nổi bọt và sắp xếp chọn, ta chia thành bài toán nhỏ hơn là bài toán hoán đổi giá trị.
- Thuật toán tìm kiếm nhị phân, chia nhỏ bài toán thành bài toán nhỏ hơn là một phần tử của bài toán ban đầu
Ghi nhớ: Chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn giúp thuật toán dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
Vận dụng
Chọn phương án đúng.
Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?
A. Để thay đổi đầu vào của bài toán
B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán
C. Để bài toán dễ giải quyết hơn
D. Để bài toán khó giải quyết hơn
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: tổ chức HĐ

HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌

‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌

+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.
Bài 2. Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
	Em hãy ghi lại kết quả điềm học tập môn Tin học của các bạn trong tổ. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn hoặc sắp xếp nổi bọt để sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần. Dựa trên kết quả sắp xếp, hãy cho biết danh sách tên các bạn tương ứng theo kết quả sắp xếp đó.
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
.....................................................................................................................................
Kế hoạch bài dạy Tin học 7. Giáo viên: Hoàng Thị Yến
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No1 dung: HS quan sat SGK de m hieu no1 dung Kien thuc theo yeu cau cua GV,

Sin phim: Hs hoan thinh tim hiéu kién thie
T chikc thye hién:

Sin pham dy kién

Hoat dgng ciia gio vien va hoc si

1. KIEU DU LIEU TREN ANG TINH

- Hé diéu hanh 1a phin mém dong vai tro két ndi
gitip ngudi sir dung khai théc kha nang xir Ii ctia
may tinh

- Nhitng chire nang co bin cita hé diéu hanh 1a:
+ Quan li cdc thiét bi va di liéu cia may tinh,
diéu khién ching phéi hop hoat dong nhip nhing
v6i nhau

+ Cung cdp va quan li moi treong trao ddi théng
tin (giao dién) gia ngudi sir dung va my tinh.
+ Cung cép, quan 1i mdi trzong cho phép ngudi
st dung chay cac phin mém tmg dung trén may
tinh.

Ghi nhé

- Hé diéu hanh 12 phin mém hé théng quan 1i va
diéu khién hoat dong chung cia may tinh, quan
1i di¥ liéu, cung cdp cho con ngudi méi truong
twong tac v6i may tinh va chay céc phin mém
tmg dung.

- C nhime hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu:

26913 words _English (United States)

= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vu:
GV: T$ chire céc hoat déng
HP1

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tra I¢
céu hoi

+ GV quan sét v tro giiip cdc cap.
* Budc 3: Bio cio, thio lui

+HS: Ling nghe, ghi chi, mot HS pl
biéu lai cdc tinh chit.

+ Céc nhém nhan xét, bd sung cho
nhau.

* Budc 4: Két luin, nhin dinh: GV
chinh xéc héa va goi 1 ho sinh nhic
kién thie
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1. KIEU DU LIEU TREN BANG TiNH
Nhan biét kidu dligu trén bang tinh

Quan sit céc 6 difliéu, vig nhap diffiéu cd hinh ngBi ) trong Hinh 7.1, Hinh 7.2 va cho biét:
1.8ang tinh dién ti nhan bidt du céc kidu d igu ndo?
2.Céc kidu ditliéu 66 duoc thé hién nh thé no trén bang tinh?

Hinh 7.1. D igu vin ban, sb, thdi gian

L ——
fnh,phén mém o8t aéng hdn bt droc
Kiéu o fiéu 0& nhap va hién th theo khuon
dang méc dinh. Cac kiéu dd liéu co ban
phén mém nhén dang Auoc la van ban, 6,
ngay thang

Kna nang hd tro tinh toan la dac trung
U Viét clia cc churong trinh bang tinh
Em c thé sir dung cong thirc a& thyc hién
céc tinh toan véi A lieu mot cach nhanh

| 34

= = e = e

Hinh 7.2. DI iu 1 bidu thir todn hoc
bt diu bing ddu =

chéng. Cong thirc 6 dang cac bidu thuc
toan hoc duoc nhap ruc tiép vao 6 tinh.
Mudn nhap céng thirc cAn go ddu *=" ddu
tién, sau 6 go biéu thirc. Cac phép toan
Gon gian 14 phép cang (+), Il (-). nhan (),
chia (/) va luj thira (*). Céng thirc tinh toan
6 thé chira cac s, phép todn va cac déu
ngodc ron. Thir tu thu hién cac phep toan
rong céng thirc giéng nhu trong cac bidu
thurc todn hoc.

30°C Muanhs A~ ¥3 7 9 ENG
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1. KIEU DU LIEU TRE
BANG TINH

- Khi nhip di¥ liéu vio cc &
trong trang tinh, phin mém s& tw
dong nhan biét duoc kidu d ligu
3 nhip va hién thi theo khon
dang mic dinh

- Cic kidu di lidu co ban: van
ban, s6, ngay thang,.

- S dung cong thire dé the hién
céc tinh todn véi di lidu.

- Mubn nhdp cong thirc cin gd
déu “=" dAu tién, sau 6 g5 biéu
thize

- Thir tir thue hién céc phép todn
trong cong thirc gidng nhu trong
céc bidu thire toan hoc

Ghi nh¢:

Vian dung

1. Phén mém ndo sau ddy khong
phai 1a mot hé diéu hanh?

A Windows 7

B. Windows 10

C. Windows Explorer
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= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vuy:

GV: T$ chire céc hoat déng

HDL

Quan sit céc 6 di liéu, vimg nhdp di liéu (c6 hint
sa0) trong hinh 7.1, Hinh 7.2 va cho biét:

1. Bang tinh dién tir nhan biét dwoe céc kiéu di lié
2. Cic kidu dit liéu d6 dwoc thé hién nhur thé nio trér

tinh?

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tré 16i cdu hoi
+ GV quan sét v tro giap cdc cap.

* Budc 3: Bio cio, thio lui
+ HS: Ling nghe, ghi chu, mét HS phat
biéu lai cdc tinh chi
+ Céc nhom nhan xét, bd sung cho
nhau.
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ngogc won. Thur tu v hign cac phep toan
rong cong thirc gidng nhur trong cac biéu
hirc toan hoc
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Béng 7.1. Mot sB Ki higu phép toan ding trong phén mém bing tinh

Phép toén Kihigu toén | Ki higu trong phan mém [ Vi dy trong phén mém
bang inh bang tinh
Phép cing - . 2047
Phep = E 2-35
Phép nhan x N 79
Phep chia ] 387
Phep ug thira a atx &3

®)

Nhap cbng thic vao bing tinh |

=

®1mngph&| mém bang tish, cong thic -
tinh ndo dusi day sai? Vi sac?
A=52+601 5@+2)

2422

2. CONG THUC TRONG BANG TiNH

Em hay cho biét, néu nhdp cbng thic vao m6t 8 tinh va tinh todn vsi gis trindm & cic &
khic thi phs

/am thé nao?
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2. CONG THUC TRONG BANG TINH
|

Ghi nhé:

= Bwéc 1: Chuyén giao nh

Sin phim d kién

Hoat dong cia gido vién "

sinh

~Phin mém tmg dung 12 cc chvong trinh may tinh cho phép
ngudi sir dung thue hién nhimg cong viée cu thé va thuong
xir li nhimg loai di liéu cu thé

- Loai tép duoc nhan biét nho phin mo rong, gbm nhimg ki
tu sau ddu chdm cudi ciing trong tén tép. Loai tép ciing cho
biét phin mém tmg dung nio ¢d thé duoc ding véi nd.

Vin dyng

1. Em hdy chi ra cdc phin mm ing dung trong céc phuong
4n sau:

A Linux B. Gmail C. UnikeyNT
D.Windows8 E.Zalo F. Windows Media Player

2. Em hay chi ra cic loai tép co thé sit dung duoc voi
Windaswre Madia Disvar
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Em hay cho bidt, néu nha
thie vio mét 6 tinh va tit
v6i gid tri ndm & céc 6 k
phai lam thé nao?

HS: Thio ludn, tra 16i
HS: Ly céc vi du trong thy

* Budc 2: Thyc hién nhig:

+ HS: Suy nghi, tham khio

te3 130 nAn hai
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2. CONG THUC TRONG BANG TiNH

Nhap cong thic vao bing tish |

Em hay cho biét, néu nhap cong thiic vao mot & tinh va tinh todn vdi gia tri ndm & cic & ‘

| khdc th phai lam thé nao?

@ Néu em muén tinh Téng s6 cay hoa
& 6 Ed trong Bang 2. Du kién s6 Iwrong cay
cén tréng & Hinh 7.3, thi em can [y s6 i i
(12 dr iéu & 6 C4) nhan voi 6 luang cay
'méi vitr (1 dr liéu & 6 D4). Co hai cach
tinh nh sau
Céich 1. Nhap vao 6 E4 cong thirc voi gia
tri 56 Iy tir cac 6 C4, D4. Nnap = 25°10
(Hinh 7.3).

Céich 2. Nhgp v 6 E4 cong thuc vdi céc
dia chi 6 C4, D4 Nnap = C4°D4 (Hinh 7.4)

caphos
Cainai E
bt |0

Hinh 7.3. Céng thir (cach 1)

Vi céch 1, em tinh duoc téng 6 cay hoa
cn tréng Ia 250. Nhung kni em muon bé
sung theém i ir hogc tang s6 lugng cay hoa
tal ot v tri, tc 18 d liéu trong 6 C4 hodc
D4 thay d8i thi két qua tai 6 E4 khang thay
a6 (vAn Ia 250) tirc 1a két qua khong duoc
c4p nhat.

V6i céch 2. ndu sira dU ligu tai hai 6, C4
hodc D4, thi 6 két qu E4 luth duoc cap
nhat dang. Cach 2 co uu diém la céng thuc
S8t 46ng C&p nhét néu cac dd igu co lién
quan thay d3i. C6 thé ndi, cong thurc sir
dung trong cach 2 dugc tinh todn tu déng

30°C Muanhs A %0 7 9 ENG
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Ghi nhé:

- |- Khinhip cong thic vao 6 tinh, néu tinh todn voi gid tri tir cic
6 dit liéu khéc thi trong cong thirc cin ghi ra dia chi cia 6 diy
liéu tuong tng. Phin mém bang tinh s& tw ddng tinh todn vi
cdp nhit két qua néu c6 thay doi.

Vin dyng

. i . 2 . 3 . 4 |

- o x
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HS: Thao luén, tra 1&1

* Budc 2: Thyc hién nhi¢
v

+ HS: Suy nghi, tham khac
sgk trd 101 cdu hoi

+GV: quan sit va tro gitip
céc cap.

]

* Budc 3: Bio cio, thio
Iujn:

+HS: Lang nghe, ghi chu,

mét HS phit

biéu lai cdc tinh chat.

+ Céc nhom nhdn xét, bd s
cho nhav.

* Buwéc 4: Két luin, nhin
dinh: GV chinh xéc héa vi
20i 1 hoc sinh nhc lai kié
thire

(] [
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@ng cac trueng hop sau, céng thirc cAn nhap tai 6 tinh 14 gi? A

BénkiohR

" il 5 e
a e
[T m— i
Hinh 7.5. Nhdp cong thie tinh nia. Hinh 7.6. Nhép cong thuc tinh chu vi
o itam g A5G a0 5 1 e 5 i bl .5, 0

3. SAO CHEP 0 TiNH CHU'A CONG THUC

Sa0 chép 6 tinh chifa cong thilc

1.Khisao chép 6 tinh chia cong thiic hode ving c6 chiia cong thic thi céc congthic ndy |
58 duge sa0 chép nhu thé nao?

2. Chiic nang tinh todn tu déng cila cbng thic c6 duge bio toan hay khong khi sao chép
dirliéu? Néu cd thi dugc thé hién nhu the nao?

@ Tt lai v6i bang di iéu du kién s6 luong cay céntréng. Néu mudn sao chép céng thirc
tinh t8ng s6 cay cAn tréng tal 6 E4 xudng cac 6 phia duoi (ES, E6) dé tinh Téng sb cho cac
103i cay khac thi em lam nhur sau

Budc 1. Chon 6 tinh chura darliéu
cén sao chép (6 E4) (Hinh 7.7).
Buoc 2 Nnén 16 hop phim
CtrisC & sao chép dr lieu (co
cong thirc).

Bugc 3, Bénh déu ving muén sa0

ot A s Ak [E5 R Lo 7 81
PO = i

. 30°C Muanhé A W3 7Z ) ENG

(Bing 2. Dy kién 55 lugng cly cin trdng
ST [Loaichy Vit 58 hromg.
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g ooy 3. SAO CHEP 0 TiNH CHUA CONG THUC B

goi 1 hoc sinh nhi

1 thire

Hoat agng 3: Tim hiéu sao chép 6 tinh chua cong thitc

- 1) My e i oo cich sac chip O chin clng e o e cdues o il g o i oyt
b) Noi dung: HS quan sét SGK dé tim hiéu ndi dung kién thitc theo yéu céu cia GV frividerioind 1

©) Sin phim: HS hoan thanh tim hiéu kién thire —

7#_d) Té chirc thyc hién:

Sa0 chép 6 tinh chifa cong thilc

1.Khisao chép 6 tinh chia cong thiic hode ving c6 chiia cong thic thi céc congthic ndy |
58 duge sa0 chép nhu thé nao?

ra— @Tr&\uwmbinn 40 liéu du kién s lrong cay cn tréng. Néu musn sao chép cong thirc
Hoat dong ciia g tinh 18ng s5 cay can tréng tai 6 £4 xudng cac 6 phia duoi (E5, E6) dé tinh Téng sb cho cac
hoc sin loai cay khéc thi em lam nhu sau.

Chuyé: Budc 1. Chon 6tinh chira dr liu

Sin phim dv kién
3.SAO CHEP 0 TINH CHUA CONG THUC * Buoc

i - Mudn sao chép cong thite tinh t9ng 56 cdy cdn tréng tai 6 E4 | nhiém vu: cn sao chép (0 E:é* (Hinh 7.7)
xubng céc 6 phia dudi (ES, E6) dé tinh Téng s6 cho cic loai cdy 15 chie HD3 e T4 beo thép e, 5,
Khac thi lam nhu sau: ) 1. Khi sao chép ¢ céng tharc). Bing 2. Dy kién 38 lugg ciy cin tring
K Budc 1. Chon 6 tinh chia di liéu cin sao chép (6 E4) Hinh 7.7 | céng thic hodc vi Buded Darn chuvingmubn oo [BNSTT Tiosicdy - Vit [s8homg [Tongsd
| cong thire thi cic chép dirliéu dén (ESES) (Hinh 7.8) 1lChyhoa T isi |
hé: nay s& duoc sao ¢l Budc 4. Nnén td hop phim 2|Cay in qui. ) 5|
r no thi v & i i finh fodn v oid fr i cie | Loy ClriV 08 dén 60 liéu 3oy bingmit —i
- Khinhdp cong thic vio 6 tinh, néu tinh todn vi gid tri tir céc | nao? Két qua 18 ving ESES duoc
2 - X " Ly 9 g Hinh 7.7. Nhiip céng thurc tai 6 C4
6 dir Tiéu khac thi trong cdng thiic cin ghi ra dia chi cia 6 di | 2. Chire ning ti gan da liu la cong thirc tinh
M Iiéu twong tng. Phin mém bing tinh sé tw ddng tinh todn va | dong ciia cong th i :gycjg e kg, o A € o
cdp nhit két qua néu c6 thay doi. bio toan hay kh quan dén G0 1iéu 1UONG UNG |3 {aing 2. Oy kién 8 komg hy i g
3 Vin dung chép dit liéu? Néu trong hal cot C va D. W ey [y
thé hién nhu thé n Khi seochép cong thirc = C4'D4 g1 5 cayhon P
6 trong 6 E4, xudng cac 6 phia 2 Chybnqud 20! o
B duoi clia cot E, cac dia chi C4, 3 Cly blng mit 0 3
HS: Thio ludn, tr: D4 trong céng thirc nay da bj
thay d, chang han cong thirc Finh 7.8, a0 chep cong thio xudng cac 6 E5, E6
trong 6 E6 sé la = C6°D6.
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- | doinhwthé nao? |
Hoat djng 4: Thuc hanh: nhap thong tin du kién s luong cdy can trong cda v an
) Myc tién: Rén ky nang lam viée v6i cong thirc trong bang tinh
b) Néi dung: HS quan sit SGK d@ tim hiéu néi dung kién thuc theo yéu cdu ciia GV.
©) Sin phim: HS hoan thanh tim hiéu kién thirc

d) T4 chirc thye hién:

Sin phim d kién

Hoat dong cia gido vién va h
sinh

4. THUC HANH: NHAP THONG TIN DU KIEN S6
LUGQNG CAY CAN TRONG CUA DU AN
Nhiém vy
Tao trang tinh mdi trong bang tinh cia dy 4n dé nhap dir
liéu du kién s6 luong cdy tréng cho dy 4n
Nhip dir liéu cho trang tinh
Thiét 4p cong thiic tinh tong s6 cay mdi loai va tong s6
cdy cia tat ca cac loai
‘Thue hién céc thao téc dinh dang i ligu cho trang tinh
Huong din
Budc 1. M§ tép THXanh xlsx
Budc 2. Nhdy chuét vio nit + tai ving tén trang tinh dé tao
mét trang tinh mudi. Nhdp tén trang tinh 1a 2. Dy kién s6
Iuong cdy va nhap di lidu nhur hinh 7.9

Page 280159 27328 words
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= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém,
.

GV: té chirc HD3

1. Khi sao chép 6 tinh chira c1
thize hoac vimg ¢ chira cong thy
thi céc cong thie nay s& duoe s
chép nh thé no?

2. Chire nang tinh todn t dong ¢
cong thic c6 duoe bao toan h
Kkhéng khi sao chép dir lidu? N
6 thi duoc thé hién nhw thé nao

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém v
+ HS: Suy nghi, tham kho sgk
tré 16 céu hoi

B -+ 100%

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation
B Audio & Video

[ Bookmark
Typewrter Highlht

Zoom
~ [ Rotate View ~

2 Gié sir tai 6 G10 c6 cong thrc G10 = H10 + 2*K10. Néu sao chép cong thire
nay dén 6 G12 thi cong thirc s& thay ai nhu thé nao?

4. THYC HANH: NHAP THONG TIN DY KIEN
S0 LUQNG CAY CAN TRONG CUA DY AN
Nhigm vy
- Tao trang tinh méi trong bang tinh ciia du &n @& nhap dd liéu dy kién sé luong cay tréng
chody an.
~ Nnap dr liéu cho trang tinh.
~ Thiét Iap cong thirc tinh tng s6 céy mé loai va téng s6 cay cila tat ca cac loai.
~ Thuc hién cac thao tac dinh dang dd liéu cho trang tinh
Huéng din
Bu6c 1. M& tép THXanh xisx.

Budc 2. Nhay chudtvao nit @ tai viing tén rang tinh & tao mot trang tinh moi. Nhap ten
trang tinh 1a 2. Du kién s6 lrong cay va nhap d liéu nhur Hinh 7.9

A & T cT ol €

33ng 2. Dy kién 55 gmg cby cin trdng

ST Loaiciy Vit sSluong Téngss
5 10

2 s

3 Cay béngmit 50 3

Hinh 7.9. Trang tinh 2. Du kién s6 luong cdy

Butc 3. Nnap cong thirc = C4°D4 vao 6 E4, sau 0 sao chép cong thirc nay xubng cac 6
E5va E6.
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3. HOAT DONG LUYEN TAP

a. Muyc tiéu: Cing 6, luyén tap kién thirc vira hoc.

b. Noi dung: HS doc SGK lim céc bai tap.

c. Sin phim: Bai lam cia hoc sinh, ki nang gidi quyét nhiém vu hoc tip.

d. T6 chikc thuc hi

Gv Cho HS nhéc lai KT:

Hs: Nhac lai cdc van dé da hoe

LUYEN TAP

Bai 1. Em hay tao mét trang tinh méi trong bang tinh ciia du 4n, d4t tén 13 3. Tim hiéu giéng
cdy. Tién hanh nhép di liéu 14 danh sach cac loai cdy cu thé va don gid. Dinh dang cho trang
tinh nhw Hinh 7.10 v lu lai két qua?

Bai 2. Nhip cong thirc F4 = D4*E4. Sao chép 6 F4 xudng céc 6 tir F5 dén F19 dé tinh gid t
cau cot Thanh tién

4. HOAT DONG VAN DUNG

a. Myc tigu: Van dung cic kién thirc vira hoc quyét céc van dé hoc tap va thuc tidn.

b. Noi dung:

c. Sin phim: HS vin dung cdc kién thirc vao giai quyét cic nhiém vu dat ra.

d. T6 chikc thuc hi

Gv dua cau hoi vé nha:

- Khi tai Scratch @ cai dat 1én may tinh, tai sao cin phai chon phién ban phis hop voi hé dié
hanh trén miy tinh cia em?
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7 v G o v
2. Nngp cong thirc = D4 * E4 vao 6 F4, Sao chép 6 F4 xuéng cac 6 tir F5 dén F19 aé tinh
gié tr clia cot Thanh tién

Hoarirg
o
chamn
Blegiing
hme

1. Phén mém bang tich méc dinh can phai c4c gid b Ia s va ngay thang, cén trai dar lieu
1a van ban. Em co thé thay 83i lai cach can & cho dir ligu s6, ngdy thang va van ban duoc
kheng? Néu cé thi bang lénh néo?

2. Em hay tao mot bang tinh moi, nhap i ligu cho béng tinh nhur Hinh 7.11, nhap cong thuc
tinh téng dién tich ring cho inh Ha Giang va sa chép cong thirc @ tinh cho cac tinh con lai
Lru tép bang tinh vGi tén Dientichrung xisx.

IDIEN TICH PHU RUNG CAC TINH VUNG DONG BAC
Danvition:ha
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Gv dua cdu héi vé nha
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Cau 1. Phin mém bang tinh mac dinh can phai cc ia tri 1 56 va ngay thang, can tréi di¥ lidu 1
van ban. Em c6 thé thay d5i lai cach can 1& cho dir liéu s6, ngay thang va van ban duoc khong
Néu 6 thi bing 1énh nao?

Cau 2. Em hay tao mot bang tinh méi, nhap di liéu cho bing nhw hinh 7.11, nhdp cong thir
tinh téng dién tich rimg cho tinh Ha Giang va sao chép cong thire @& tinh cho céc tinh con la
‘Llru tép bang tinh v6i tén Dientichrung xlsx

5. Hwéng din hoc sinh t hoc:

- Huéng din hoc bai ci:

- Huéng din chudn bi bai méi:

BAI2
PHAN MEM MAY TINH
Mén hoc: Tin Hoc; Lép: 7
Théri sian thire hién- 2 tiét
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1. Phén mém bang tich méc dinh can phai c4c gid b Ia s va ngay thang, cén trai dar lieu
1a van ban. Em co thé thay 83i lai cach can & cho dir ligu s6, ngdy thang va van ban duoc
kheng? Néu cé thi bang lénh néo?

2. Em hay tao mot bang tinh moi, nhap i ligu cho béng tinh nhur Hinh 7.11, nhap cong thuc
tinh téng dién tich riing cho tinh Ha Giang va sa0 chép céng thirc aé tinh cho cac inh ccn la.
Lru tép bang tinh vGi tén Dientichrung xisx.

| |DIEN TICH PHU RUNG CAC TiNH VUNG DONG BAC

Do vitioh: ha

Hinh 7.11. D& Wu dién tinh rimg
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g chite niing co bén ctia hé diéu hanh
uin 1i cdc thiét bi va di liéu cta méy tinh,
khién ching phéi hop hoat ddng nhip nhang
ahau

1ng cép va qun 1i méi trudmg trao di thong
giao dién) gilra ngudi sir dung v méy tinh
1ng cép, quin Ii méi trudmg cho phép ngudi
ung chay cdc phin mém tmg dung trén méy

nhé

diéu hanh 12 phin mém hé théng quan 1i va
Khién hoat déng chung cia may tinh, quin
+ liéu, cung cap cho con ngudi mdi truong
g tic v6i mdy tinh va chay cdc phin mém
dung

nhimg hé diéu hinh dénh cho méy tinh nhv:
dows, Mac OS, Linu, .... v nhimg hé diéu
1 danh cho dién thoai théng minh va méy
bang nhu 108, Android,

dung

dn mém ndo sau dy khong phai 14 mot he
hanh?
Vindows 7

e View| Deson | Lo | @ 7
3= é} p

Styles  Editing

Sign in

ragraph 5 Styles @

-gh FRRRRRRRE ER R Y.
10 1y QuAL AL OB LW 14 AT wong,
hinh 8.1 va hinh 8.2 va tra 10i cée cdu hoi
sau

1. Tén cia him 1a gi?

2. ¥ nghia cia ham?

3. Ham c6 bao nhiéu tam 6, céc tham s&
| cita ham 1a gi?

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tra 11
céu hoi

+ GV quan sét v tro giiip cdc cap.

* Budc 3: Bdo cio, thio lun:

+ HS: Ling nghe, ghi chi, mot HS phit
biéu lai cdc tinh chat.

+ Céc nhom nhan xét, bd sung cho
nhau.

* Budc 4: Két luin, nhin dinh: GV
chinh xéc hoa va goi 1 hoe sinh nhdc lai
kién thire
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(N0C Ketnop NNiell Cong TUIC) UOC GINN NGNIa W TOC. HaM AU SU aung 06 T Nien
inh to4n theo cong thirc voi cac gia tr 40 liéu cu thé. Phan mém bang tinh c6 rét phiéu ham
€6 s8n hé tro tinh toan, vi du ham tinh 1éng, ham 6ém, ham tinh gié ri trung binh. .. Trong
du &n Trirémg hoc xanh cé cén ding cac ham nay dé tinh toan khong, chung ta hay cing

tim hiéu nhé.

1. HAM TRONG BANG TiNH

Ham trong bing tinh |

Em hay quan s
trong viing nhap dirliéu) va tr i cac cau hi sau:

1.Ten cia ham la gi?

2.¥nghia cisa ham?

3. Ham c6 bao nhiéu tham s6, céc tham s6 ca ham Ia gi7

(=sum (B5:D7))

ng thic 3 ham trong Hinh 8.1 va Hinh 8.2 (chi y quan sét ki

(= AVERAGE (B5:C7)

& | sowedon
le o
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Hinh 9.2. Cira 53 Format Cells

b) Binh dang diligu kiéu phén trsm
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b) Dinh dang dit liéu kiéu phdn tram

‘Thao tdc nhu sau: Danh ddu ving di liéu, trong cira s6 Forrmat
Cells, chon Number, chon kidu Percentage, nhay chudt chon OK
Ghi nh¢:

- H& diéu hanh 1a phan mém hé théng quan 1i va diéu khién hoat
dong chung clia may tinh, quan li di¥ liéu, cung cdp cho con
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- C6 nhimg hé diéu hanh danh cho méy tinh nhnr: Windows, Mac
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+ Céc nhom nhan xét,
sung cho

nhau.
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xdc hoa va goi 1 hoe s
‘nhic lai kién thie
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Hinh 9.5 Cach thiét ip hidn thi ngay thang cda Viét Nam

Luu y: DU liéu kiéu ngdy théng co thé thuc hién cc phép cong voi sé nguyén (méi sé
nguyén duoc tinh la mét ngay) va phép trir hai dir ligu ngdy thang (trong Hinh 9.6 cac 6 dir
‘Hoat dgng cia gidoy lieu ngay thng déu i kiéu hdn ti ngay cia Viet Nam).

va hoc sinh
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5 1= |
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- C6 nhitng hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu: Windows, Mac
0S, Linux, ... va nhing hé diéu hank danh cho dién thoai théng
minh va méy tinh bing nhu 10, Android, ... g
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+Bude 1. Chon cot hoac hang

+ Bude 2. Nhiy nit phai chudt vio chd chon, chon Delete.
Luru §.. C6 thé chon nhidu hang (cdt) dé x6a déng thoi.

- Chén thém mt hang, cot méi

+Bude 1. Chon cot hozc hing

] + Bude 2. Nhiy nit phai chudt vio chd chon, chon Insert.
Luru §.. C6 thé chon nhidu hang (cdt) dé x6a déng thoi.

- Lam 4n, hién hang hoac cdt:

+Bude 1. Chon cét hozc hang

+ Bude 2. Nhiy nit phai chudt vio chd chon, chon Hide.

E ‘Llru §. C6 thé chon nhiéu hang (cot) dé x6a ddng thoi

b) Lénh gép cde 6 cita mpt ving dit ligu

Ghi nh¢:
1 - Phin mém tmg dung 12 céc chwong trinh may tinh cho phép
ngudi sir dung thue hién nhimg cong viée cu thé va thuong
N xir li nhimg loai di¥ liéu cu thé

- Loai tép duoc nhan biét nhér phin mé réng, gém nhimng ki
t sau dau chim cudi ciing trong tén tép. Loai tép cling cho
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2. TRINH BAY BANG TINH = Buwéc 1: Chuyén gia
B a) Cdc lgnh chén, x6a, dn, hién hang va cot

GV: tb chirc HD2

1. Theo em viée dinh d
va trinh bay bang tin
nhau khong?

2. Cic 1énh trinh bay ba
dinh dang di¥ liéu ¢6 1
di liéu trén bang tinh k

HS: Thao luan, tra 161
HS: Léy céc vi du tron
* Budc 2: Thyc hién ¢
+ HS: Suy nghi, tham k
tré 16 cdu hoi

+GV: quan sét vatro g
cap.

* Budc 3: Bo cio, thi

Tl

Zoom
| R

[ Rotate View ~
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@a) Cac énh chen, xo4, &n, hign hing

vacot

~ Xoa hang, cot: Nhay chu6t vao tén cla
o6t hodc hang @& chon ct hoac hang
muén xoa. Nhéy nit phéi chuet vao chd
chon, chon Delete. C6 thé chon nhiéu
héng (cot) & xoa ddng tho.

— Cheén thém mét hang, c6t méi: Chon
hang (dudi hang mubn chén) hodc cot
(bén phai cét mudn chen). Nhay nit phai
chudt vao chd chon, chon Iénh Insert.

Typewriter Highight

& ik
[ Bookmark

B Audio & Video

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation

0 EHPDFWord

Hang moi s& duoc chen vao beén trén
hang em chon, cot moi s& duoc chén véo
bén réi cot em chon.

~ Lam &n, hién hang hodc cot: Trong khilam
Viéc. mot s6 hang hoc cot cia bang tinh
6 thé &n i voi myc dich Iam gon bang
inh, ¢ quan sat Kni cén em cd thé hién
thilai céc hang, cot aa &n bt cu lic no.

Muén &n héng hosc o8t em chon hang hodc

o0t, nhéy nit phé chudt vao chd chon va

chon Hide. Hinh 9.7 m6 t mot s6 oot va hang

bilem &n

4 A

chugt va chon Unhide
b) Lénh gop céc 6 ciia mot viing d ligu

\w AN mufms HOC XANH

3

an bé chy dy dn Trud

An hing va cst

Hinh9.7.

Mudn hidn th) lai, em chon cac hang, cot xung quanh vi r héng, ct b &n i, nhéy nat phai

Dénh déu viing e liéu (céc 6 mudn gép), chon Home/Alignment/Merge & Center.
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+ Bude 2. Nhiy it phai chudt vio ché chon, chon Hide. Mudn hidn th lai, em chon cac hang, ot xung quanh vi rf hang, cot bi &n i, nhay ndt phai

Luu ¥. Muén hién thi lai chon Unhide. HS: Thio ludn, tri chudt va chon Unhide.

= = HS: Ly céc vi du b) Lénh gop cac 6 cia mét viing di ligu

(e W AN TRUONG HOCXANH thue té. ‘Dénh déu ving d liéu (cac 6 mudn gép), chon Home/Alignment/Merge & Center

C LT . Dy kidin phan b cly dy dn Tr

* Budc 2: Thyc b
nhiém v

Hinh9 7. An hing v o6t

+ HS: Suy nghi, th in thi Ll

1) Lénh gip cdc 6 ciia mjt viing dit liéu Khio sgk tré 10i cé ? Hoa Cicving

- Panh diu ving di ligu (cic 6 mubn gép), chon |, Gy- quan sét vi bioa i3 os Hiow
Home/Alignment/Merge& Center giip céc cap. Hinh 9.8, Tnude khi 99p 6 Hinh 5.9. Sau khi 9dp &

| Luu y: Sau khi gop, 6 két qua s& 6 dia chi 14 6 d4u tién bén trai clia viing 84 gop va luu két
Ghi nhé: » Bud 3: Bio cic qua ciia 6 nay. DU liéu trong cac 6 khac s& bi xoa khi gdp.

- Phén mém tmg dung 1a céc chuong trinh may tinh cho phép ngudi | jugn: ]
sir dung thue hién nhime céng viée cu thé va thudng xir 1i nhimg loai
dir liéu cu thé +HS: Lang nghe, ;
chi, mot HS phit

Hinh9.10. Chon céc 6 Hinh 9.11.Sau khi gop. 6 08 gop
cla ving d 16y A2 83 c6dja chila A2

[ [ Hoat aano
[ L |
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* ving s unzes 7 3. TiNH CHAT CUA CAC HAM TREN BANG TiNH

dgng 3: Tim hidu tinh chdt cau cdc ham trén bang tinh Tim hidu thém tinh chit mot s6 ham tinh todn coban |

c tiéu: Nam duoc tinh chét cda céc ham trén bing tinh - Mty et

1 Gung: IS quan it SGR. i i 6 dun Kot theo yu e i GV Sat i et S L 3o s e

1 phim: HS hoan thinh tim hiéu kién thie "Khong" néu 16 khéng c6 cay nay, hoc ghi Bang lam" néu6p da thuc hién nhung chua

chikc thyc hién: 6 56 i, ghi 777" néu chua biét thong tin i Cot cui cung luon tinh Téng 56 cay theo

San pham di kién Hoat dong cia gido vién va hoc sinh ting loa, hang cui s 4ém s oaicéy 0 tréng cia mésdp.

{H CHAT CUA CAC HAM | * Budc 1: Chnyén giao nhiém vu: Cac két qua ciia bang di liéu nay c6 ludn ding hay khong? Vi sao?

BANG TINH

him SUM, AVERAGE, MIN, | GV: té chirc HD3 ey

COUNT s¢ chi tinh todn trén | Gid st nhém em 1p bing dit liéu nh hinh 9.12 @& theo = .. = =

hira di liéu s6 va b qua cdc & | doi tién dd thue hién du dn Trudng hoc xanh. Dit lidu g it B

1 liéu dang van ban hodc cic 6 | duoc nhdp vao bang 6 thé 1a s6 lidu cu thé hoac ¢ thé 2 ] Cong hacmioFe
¢hi “Khéng™ néu 16p khong ¢6 cdy ndy, hodc ghi “Dang T AT SO
lam” néu 16p d4 thuc hién nhung chua c6 s6 lidu, ghi e e
222 neu chuta bidt thong tin gi. CO1 cudi cing lun tinh Céc ham tinh toan clia bang tinh dién ;\))nhu ‘SUM AVERAGE, COUNT, MIN, MAX s& chi
;;’;‘i ffg el "’;"'0“: g‘p‘g load, hang cudi s¢ dem s loai dy tinh toan trén cac 6 chira d0 iéu s6 va b qua cac 6 chira A2 iéu dang van bén hodc 6

: tréng. Tinh chét dac biét nay giup cho bang d( iéu theo di qué trinh thuc hién dy &n nhu

Céc két qua cia bang dir liéu nay c6 luon ding hay Hinh 9.12 52 lusn cho két qua ding.
khoéng? Vi sa0?
| @qu bang i liéu ciia Hinh 9.12 cAc ham sau s& cho két qua bao nhiéu? [
) = COUNT(CE:16) b) = AVERAGE(CT7:17)
HS: Thao luén, tra 1&1 €)= MAX(C4:18) UM(C4:18)
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1. CAC THAO TAC HOAN THIEN BANG
TINH
) Céc thao tac voi trang tinh

= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vu:

GV: T$ chire céc hoat déng

HP1

Ban An in di¥ liéu trong Bang 2. Du kién
s6 luong cdy can trong (hinh 10.1a) ra
gidy nhumg két qua nhan dwoc 13 bang dir
liéu khéng c6 cc dudng ké (hinh 10.1b)
gibng nhw ban nhin thy trén man hinh
may tinh. Em ¢6 biét li do tai sao khong?

HS: Thao lun, tra 1oi
* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tra 11
céu hoi

+ GV quan sét v tro giiip cdc cap.

* Budc 3: Bdo cio, thio lun:

+ HS: Ling nghe, ghi chu, mét HS phat
biéu lai cdc tinh chat.

+ Céc nhom nhan xét, bd sung cho
nhau.

* Budc 4: Két luin, nhin dinh: GV
chinh xéc hoa va goi 1 hoe sinh nhdc lai
kién thire
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« Thyc hanh hoan thien dy an.

o Sitdung duc bing tinh dién 1 dé gidi quyét mot vai cong viée cu thé don gidn.
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@Cong Viéc thu thap da liéu, tinh toan dd liéu cho du an Truéng hoc xanh aa hoan
thanh. Viéc 6ép theo 4 trinh bay. hoan thién bang tinh 6é cd thé trinh bay trudc I6p.

1. CAC THAO TAC HOAN THIEN BANG TiNH

aisa0 khi in d igu ra gidy la khéng nhin thay cic duong ké? |

Ban Anin dliéutrong Bing 2. Dy kién 56 ugng céy cén t16ng (Hinh 10.1a) a gidy nhung
Két qua nhan duoc Ia béng diliéu khong c6 céc dueng ké (Hinh 10.1b) gidng nihu ban
nhin thdy trén man hinh may tinh. Em co biét 1 do tai sa0 khong?

Bang 2. Dy kidn s6 Ivgmg cly cin trong | |Béng 2. D kidn 55 romg cdy cin rdng

ST losicky  Viwi [SSluomg | |STT losicly  Viwi SSluong
1/Cay hoa 2 0] | 1 cCayhos 2 10
2 Céy 8n qua 20 5. 2 Caysnqud 20 5
3 Caybong mst| 50| 3 | 3 Caybongmit 50 3

Hinh 10.1a. DO Kéu trong phén mém bing tinh Hinh 1016, D& Igukhi i ra

@ a) Céc thao téc voi trang tinh

M8 bang tinh bao gém nhidu trang tinh. Vi ri phia dudi clia bing tinh 14 noi hign danh sach
céc trang tinh
~ Teo trang tinh o

Wiy chu vao
13 rang i mot

Dartigud | sheetz

Hinh 10.2. Tao moi trang tinh
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- Tb chikc thyc hi
&

- N¢i dung: HS quan sat SGK dé tim hiéu ndi dung kién thiic theo yéu cdu cia GV
- Sin phim: Hs hoan thanh tim hiéu kién thirc

Sin pham dy kién

Hoat dgng ciia gio vién va hoc sinh

1. CAC THAO TAC HOAN
THIEN BANG TINH

) Ce thao tic vdi trang tinh
- Tao trang tinh méi
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= Buwéc 1: Chuyén giao nhiém vuy:

GV: T$ chire céc hoat déng

HDL

Ban An in dit liéu trong Bang 2. Dy kién s6 lwong cdy cin
trong (hinh 10.1a) ra gidy nhung két qua nhn duoc la
bang dir liéu khong c6 cac duong ké (hinh 10.1b) gidng
nhur ban nhin thay trén man hinh may tinh. Em c6 biét li

do tai sao khong?
Bing 2. Du kidn 55 g chy cin tdng | | Bing 2. D ki 58 tomg ciy i1t
ST |loaicky  Viui SShomg | |STT losicly  Viwl S6kn
1 Cayhoa 25 10| | 1 cyhes »
2Chydnaus | 20 s| | 2 Ciysau 2
3 Ciybongmit |50 3| | 3 Ciybirgmit  so

o 10.1a. DO rong phkn mées g ok Hirh 016,03 Wu ki e
HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tré 16i cdu hoi

+ GV quan sét v tro giap cdc cap.

* Buéc 3: Bdo cdo, thio lujn:
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1 Cay hoa 25 1 Ciyhoa »
2 Céy 8n qua 20 | 2 Ciyanqud 20
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Hinh 10.1a. DO Kéu trong phén mém bing tinh

@ a) Céc thao téc voi trang tinh

M8 bang tinh bao gém nhidu trang tinh. Vi ri phia dudi clia bing tinh 14 noi hign danh sach

céc trang tinh
~ Teo trang tinh o

Wiy chu vao
13 rang i mot

Dartigud | sheetz

Hinh 10.2. Teo mitrangtinh
~ Xo& mat trang tinh: Nhay nit phai chugt vao tén trang tinh réi chon Delete.

— Chen trang tinh o truc trang tinh A: Nhdy ndt phai chudt vao tén trang tinh A, chon

Insert/Worksheet réi chon OK.

~ Bi tén trang tinh: Nhay dup chudt vao tén trang tinh, nhap tén mai, nhan phim Enter.

~ Thay 03I thi t c4c trang tinh: Nhéy chudt vaotén trang tinh, kéo tha chuot sang rai, phai

Gé di chuyén trang tinh dén Vi tri mong mudn.

~ Sa0 chép ot rang tinh sang vi tri mGi: Nhay nit phai chudt vao tén trang tinh va chon

1énh Move or Copy. Cira s Move or Copy xuét hién nhu Hinh 10.3
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- Xoa mot trang tinh: Nhay nit phai
chudt vio tén trang tinh rdi chon
Delete

- Chen trang tinh méi trude trang tinh
A: Nhiy nit phai chudt vio tén trang
tinh A, chon Insert/'Worksheet roi
chon OK

- D4i tén trang tinh: Nhay dip chudt
vio tén trang tinh, nhp tén moi, nhin
phim enter

- Thay doi thir ty cdc trang tinh: Nhay
chudt vao tén trang tinh, kéo tha chudt
sang trai, phai d& di chuyén trang tinh
dén vi tri mong muén.

- Sao chép mot trang tinh sang vi tri
méi: Nhay nit phai chudt vio tén
trang tinh va chon lénh Move or
Copy. Cira 56 Move or Copy xudt
hién nhr hinh 10.3
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Ban An in dit liéu trong Bang 2. Du kién s6 luong
cdy cdn tréng (hinh 10.1a) ra gidy nhung két qua
nhan duoc 12 bang dir liéu khong c6 cc duomg ks
(hinh 10.1b) giéng nh ban nhin thiy trén man hinh
may tinh. Em ¢6 biét li do tai sao khong?
Bing 2. Dy kidns5 g chy cin g | | sing 2.0 ke s g ciy it
ST lowcky Vil [SSluong | ST lowcly  Viel S6k
1iyhoa 25 10| | 1 ciybos »
2chwinqi | 20 5| | 2 Ciyinaw 2
3 Caybong mat | 50, 3| | 3 ciybongmit 50
Hih 10.10.00 W rong prinmém bhog i Fim 10,15, 00 R 7
HS: Thao lun, tra 1oi
* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:
+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tré 16i cdu hoi
+ GV quan sét v tro giap cdc cap.
* Budc 3: Bdo cio, thio lun:
+HS: Lang nghe, ghi chi, mét HS phat biéu lai cc
tinh chét
+ Céc nhom nhén xét, bd sung cho nhau.
* Buwgc 4: Két luin, nhin dinh: GV chinh xdc
hoa va goi 1 hoc sinh nhc lai kién thic

Hoat d&ng 2; 'nm hmu ph&n mém ieng dung

]

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation
B Audio & Video

S6K7_KethoITrThuc_Ti..  x M _=0TPDFiEWord
— Ihay oI U 1 Cac Tang TN NRay cNUK Va0 en Tang TN, keo Tha chUOt Sang i, prar
@é i chuybn trang inh dén v 1 meng mudn
— Sao chép mét trang tinh sang vi tri méi: Nhéy nt phai chu6t vao tén trang tinh va chon
Iénh Move or Copy. Cira s Move or Copy xut hién nhu Hinh 10.3.
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move o and h 530 chép
e trang i v i)

z Ny chutt vao dy |
u.mu.,....,m.

[ Bookmark
Typewrter Highlht

Zoom
~ [ Rotate View ~
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Hinh 10.3. Ciza 55 Move or Copy

b) Ké dudg vién 6 vi khung bao quanh viing dr ligu

Trén man hinh méy tinh em nhin théy mdi trang tinh 1a M6t lr6i cAc 6 phung mac dinh ki

in d liéu thi cac duong ludi kneng auroc in ra. Vi vay, trde khi in de liéu cia bang tinh em

cn ké duong vién 6 va khung bao quanh ving d lié néu cin

~ Chon ving d fiéu mudn ké durong vién 6, ké khung va chon Format Cells.

~ Trong cira b Format Cells chon trang Border. thiét ap cac théng s6 ké dueng vién, ké
khung nhu hung dén trong Hinh 10.4.
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x4c hoa va got 1 hoc sinh nhac lai kién thic S somoc

Hinh 10.3. Cira 58 Move or Copy

b) Ké dudg vién 6 vi khung bao quanh viing dr ligu
= % Trén man hinh may tinh em nhin théy mdi trang tinh |a mot 61 cAc 6 hung mac dinh khi
oo | (WeZsR) in d liéu thi cac duong luoi khdng duoc in ra. Vi vay, truée khi in di liéu clia bang tinh em
EEEE  oeew cn ké duong vién 6 va khung bao quanh ving d lié néu cin
~ Chon ving d fiéu mudn ké durong vién 6, ké khung va chon Format Cells.
~ Trong cira s Format Cells chon trang Border. thiét 1ap céc thong s ké duong vién, ké
Khung nhus hudng dén trong Hinh 10.4.

b) Ké dudng vién 6 va khung bao quanh
viing dit ligu
- Chon ving di liéu mudn ké duong vién
6, ké khung va chon Forrmat Cells . e
- Trong cira s6 Forrmat Cells chon Border,
thiét 1dp céc thong s6 ké dudng vién, ke -
Kkhung nhu héng dén trong hinh 10.4 (o
=
(ng

Hoat dgng 2: Tim hidu phdn mém teng dung

) Muc tiéu: Nam duoc khi niém phan mém {mg dung v cdc loai phin mém tmg dung
b) N¢i dung: HS quan sit SGK d¢ tim hidu néi dung kién thirc theo yéu cdu cia GV.

©) San phim: HS hoan thanh tim hiu kién thirc

Hinh 104 Cira 55 Format Cells

[ [
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_ B sioh Budc 2. Thyc hién lénh File/Print.
] 2.IN DU LIEU TRONG BANG TINH = Bwéc 1: Chuyén gia Xut hién hop thoai Print nhu Hinh 10.5. Nhap céc théng s in truéc khi chon Print dé in

Bude 1. Danh ddu ving di liéu mudn in
Bude 2. Thye hién lénh File/Print

Budc 3. Sau khi nhap cac thong s in, nhdy chudt én bidu turong Print g=3 6é tién hanh n

Buoo 3. Sau khi nhdp c4c thong s6, chon bidu twong Print dé | GV: té chixe HD2 fese i)
in Em hiy quan sit v né oy oy
] | in mét trang tinh P—
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i dung van bn, chon loc tir ngi, 1im ndi bt ¥ chinh,..

Hinh 13.1. Tao hiéu tng cho dituong
= Bugc 3: Bao cio, thio I

+HS:

¢) Ap dung cdc mu dinh dang ing nghe, ghi chi, nD

3 - Vo thé Design/Themes HS phit
biéu lai cdc tinh chat.
Luuy: + Céc nhém nhan xét, bd su
N + Nhin gif¥ Ctrl dé chon ddng thoi nhidu trang cho nhau.

b) To higu tmg chuyén trang chiéu

& Xem o 2 Chon hé Transtons  Con i tark e o
e ik o g
o G.Cronibu g )
s 3 Ghonita ing

= = = oo

+ Néu khong chon trang thi mau s& duoc 4p dung cho tit ca
- cdc trang trong bai

[ [
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+ HS: Suy nghi, tham khac
TRUGSNGHOC XANH tré 16 cdu hot

+GV: quan sit va tro gitp
cap

o i g o dituomg * Buéc 3: Bdo cdo, thio |
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Sau bai hoc ndy em sé:

* Gidi thich dugc thuat toan tim kiém tudn t.

« Bidu dién va md phong duoc hoat ddng ciia thut todn tim kiém tudn ty rén
mot b di liu vao cb kich thuic nho.

Sgk, Sbt, gido 4n.
TIL TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG KHGI DONG (MG PAU)
@ - Muc tiéu: Tao himg this hoc tap cho hoc sinh
- N¢i dung: Hs dura vio hiéu biét dé tra 1oi cdu hoi
- Sin phim: Tir yéu ciu Hs vin dung kién thirc dé tra 16i cdu hoi GV dwara
‘, T4 chic thye hién: GV giéi thidu va din dit vao bai

= 2.HINH THANH KIEN THUC MOT

@ Gia dinh ban An hanégmnn cay W&;: cho ba con néng dan WGI\QMWHQ Hom nay c6
T e mét khéch hang goi dién dén mua cy giéng va nho me An chd cly giéng dén nha. Thong
Hogt djng 1: Tim hiéu h¢ diéu hanh . R tin khach hang duoc me An ghi rong cuén s5 luu danh séch khach hang gém ho tén, Ga
I -Muyc Tiéu: +Biét thé nao 2 hé didu hanh, ké tén dwoc cac hé didu hanh cho may tinh va dié chi, s6 dién thoai. Em hay cung An giap me tim dja ch i danh sach Khach hang 6é chuyén
thoai céy gibng nhé.
- Noi dung: HS quan sét SGK d@ tim hiéu ndi dung kién thic theo yéu cu ctia GV
- Sén phim: Hs hoan thanh tim hiéu kién thirc

THUAT TOAN TiM KIEM TUAN Ty
- Tb chikc thyc hié

1
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Sin pham dy kién

Hoat dgng ciia gio vién va hoc sinh

1. HE BIRU HANH
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N @Tmng cuge séng, ching ta thuong

Xuyén phai tim kiém da liéu 68 biét vé adi
tugng trong hang chuc, hang tram. hang
nghin, tham chi hang triéu ndi dung lién
quan dén no. Thust toan tim kiém gitp
ching ta tim duoc 0 liéu cén thiét 6é co
duoc thong i ta cin mot céch hiéu qua
Trong tinh hudng kndi déng, céng viéc ma
An cén lam co thé néu thanh bai toan tim
Kiém nhu sau

« BAu vao: danh sach khach hang; ho tén

Khéch hang can tim.

+ Bdu ra: dja chi clia khach hang cén tim
An thirc hién tim kidm 1An irot tir @hu adn

= = oA

¥em c6 ding ho tén khach hang ma me yéu
chu khong, néu dung thi gh ra dia chi va
Két thic céng viéc, con khong thi chuyén
dén ho tén knach hang tiép theo. Néu tim
hét danh séch ma vén kKnong théy thi thong
béo a khong tim thay va ket thic. Nhu vay,
chimg nao chua tim théy va chura tim hét
thi con tim tiép. Day chinh la céu truc lap.
Hai didu kién cAn kiém tra dé ding vong
12 la
« Didukién thir phét kiém tra ho ten khach
hang c6 dung Ia ho ten can tim khéng.
« Bidu kién thur hai: kiém tra d& hét danh
séch chua
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1. THUAT TOAN TIM KIEM TUAN TU

- Xét tinh hubng khéi dong:

+ Ddu vao: danh sich khich hing; ho tén khach
hang cin tim

+ Déu ra: dia chi ciia khdch hang cn tim

- Tim kiém tudn ty: 13 tim kiém tir ddu dén cudi
danh sach khich hang

- S0 b khéi

Ghi nhé:

Vin dyng

1. Phin mém nio sau diy khong phai 1a mét hé
diéu hanh?

A Windows 7

B. Windows 10

C. Windows Explorer

D. Windows Phone

2. Chire nang ndo say ddy khong phai cia hé
diéu hanh?

A Quin Ii céc tép dt li¢u trén dia

B. Tzo va chinh siza ni dung mét tép hinh anh
C. Diéu khién cdc thiét bi vio — ra

D. Quan li giao dién gitra ngubi s dung va may
tinh

= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vu:
GV: T$ chire céc hoat déng
HP1

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tra 11
céu hoi

+ GV quan sét v tro giiip cdc cap.

* Budc 3: Bio cio, thio lui

+ HS: Ling nghe, ghi chu, mét HS phat
biéu lai cdc tinh chat.

+ Céc nhom nhdn xét, bd sung cho nhau.

* Buéc 4: Két lugn, nhjn dinh: GV
chinh xac héa va goi 1 hoc sinh nhic lai
kién thie

28422 words _ English (United States)
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Danh sach khach

sai

Kétthic
Hinh 14.1. So d kil m t thust todn tim kidm tudn ur cia chl khich hing

Tim diachi |

'Danh séch khéch hang duoc me An ghi trong Bang 14.1 nhu sau
Béng 14 1. Danh sach khich hing
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. San phdm: Bai lam cia hoc sinh, ki ning giai quyét nhiém vu hoc tdp.

Gv Cho HS nhac lai S
Hs: Nhac lai cdc van dé da hoe
LUYEN TAP
Bai 1. Cho danh sich tén cdc nuée sau day: Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam,
Teeland, Portugal, Greenland, Germany.
Em hay ké bang 14.3 vio v& va dién cac bude thwe hién thuat todn tim kiém tudn ty dé
tim tén nu6e Ieeland trong danh sach trén (dong 1 12 vi du minh hoa)|
4. HOAT DONG VAN DUNG
a. Muyc tiéu: Vin dung céc kién thirc vira hoe quyét cée vin d8 hoe tp va thuc tidn.
b. Noi dung:
c. Sin phim: HS vin dung cdc kién thirc vao giai quyét cic nhiém vu dat ra.
d. T6 chikc thuc hi
Gv dua cau hoi vé nha:
- Khi tai Scratch @ cai dat 1én may tinh, tai sao cin phai chon phién ban phis hop voi hé dié
hanh trén miy tinh cia em?
5. Hwéng din hoc sinh t hoc:
- Huoéne din hoc bai cii:
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@ LUYEN TAP

Cho danh sach tén céc nudc sau déy:
Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietham, lceland., Portugal, Greenland, Germany

Em héy ké Bang 14.3 va0 v va dién cac buoc thuc hién thuat toan tim kiém tudn tu 68 tim
tén nudc celand trong danh sach trén (dong 1 1a vi du minh hoa).
Biing 14.3. Cac bute tim kiém tudn tur
€6 dingténnudc | € dng 14 dé hét danh |
cén tim khong? sach khong?
1 Baivia sai
2

@ VAN DYNG

Em héy |ap danh sach nhimg cudn sach ma em c6. Sau 6 sir dung thuat toan tim kiém tuén
@& tim mt cudn sdch trong danh sach 06

Dhura
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@Vléc kinh doanh m& rong, sd lwong khéch hang cia cira hang ban giéng cay réng
nha An Ién aén hang tram ngudi. Viéc tim kiém tén khach hang trong danh sach that kho.
khan. Em c6 goi y gi cho ban An & viec tim kiém duoc d& dang hon khong?

- Néi dung: Hs dua vio hiéu biét dé tra 10 céu hoi 2 g
- -Sinphim: Tir yéu cdu Hs vin dung kién thic dé tra 10i cu hoi GV duara 1. THUAT TOAN TiM KIEM NHI PHAN
- T4 chic thyc hién: GV gi6i thidu va din dit vao bai

@ Kni danh séch khach hang ngay cang  Néu gid tri cAn tim béing gié tr & gicra thi

. HINH THANH KIEN THUC MGT nhidu, 0& thuan loi cho viec tim kiém,An @& théy va dung ai. néu Ion hon thi chi cén tim

- i hidu hé didy ha gitp me soan thao danh sach khach hang & nira sau cua danh sach, néu nhé hon thi

Hogt djng 1: Tim hiéu hé diéu hanh R R irén may tinh voi tén khach hang duocsdp  tim & nira GAu clia danh séch. Lap lai qua

] - Muc Tiéu: + Biét thé nao 1a hé diéu hanh, ké tén dwoc cac hé diéu hanh cho mdy tinh va dié xép theo thr tu chi¥ c4i. Gié sirAn cn tim  trinh d6 cho dén khi tim théy hodc hét danh
thoai el clia b g t W Tk ok 1) o, By, i b it ey

o . A G hid nd & thi o0 el e danh séch khach hang nhu Hinh 15.1 tim kiém thu hep danh sach tim kiém chi

~ - Noi dung: HS quan sit SGK d& tim hidu ni dung kién thiie theo yéu cdu cia GV 158t a8 i \heng  conmetnia Do 05 it toan nay coten 18

- Sin phim: Hs hoan thinh tim hiéu kién thirc cn tim tir @u ma so sénh ngay gia i cAn 1M kiém nhi phan (chia i),

© - T chikc thyc hi) tim V61 gid tr cla vi tri & gicra danh sach
_ , "DANH SACH KHACH HANG
Sin phim dy kién Hoat dgng ciia gio vién va hoc sinh i I Bia chi
W 1.HEDIEUHANH | *Bwoc 1: Chuyén giao nhiém vu:  66m 1.4 . Vng Xuyén
- Hé diéu hanh 13 phin mém déng vai trd két néi | GV: T4 chic cac hoat dong 2 B2 R TAL]
A o Lm0 2 [ o 3 59Ng6 Quyén
I | gip ngudi sir dung khai thic kha nang x li cia | HD1 3 B LAYE T
‘mdy tinh . Trong dy én S luu niém, ban An déng 5 553,187, Phic Hoa
- Nhimg chire ning co ban ciia hé didu hanh 1a: | vai trd truong nhém. Em hay chon ba 6 Phuong | Xém 6, Luc Xuan, Hoa Fung
T |+ Quan i cic thiét bi va di liéu cta may tinh, | cong viée thé hién chire nang diéu hanh 7 Trang Phuang 6, Phic Tho
Bt p - H - 0 Trie Xbm 2 Luc Xuin, Hoa Fung
o [ TrinThanh | Twoe & Hoang Foa Tham
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San pham oy kien =
| P ¥ vién va hoc sinh

1. THUAT TOAN TIM KIEM NHI PHAN = Bwéc 1: Chuyén giag

cén tim tir @hu ma 5o sanh ngay gia tican  tim kiém nhi phan (chia doi).
tim VGi gia tr cla vi i G gitra danh sach

i - ¥ ticong thugit todn tim kiém nhj phn: v e "”‘";"‘ I —

+ Danh sach khich hang da duoc sap xép theo thir tw chitcdi | GV: Té chire céc hog 3| ol - et N L9 Ve

+ 8o sénh gid tri can tim V6i gid tri 6 vi tri gii¥a danh séch. dong 7 [n Binh TXems Taai
R + Néu gid tri cn tim bing gid tri & gif¥a thi tim thy va dimg lai, | HD1 3| Nuyén Hoa |69 Ngé Quyén

‘néu 16n hon thi chi cdn tim & nira sau cia danh sach, néu nhé hon 4 | KbuTni Uén 758 Van Tam
By L —

+Lap lai qui trinh d6 cho dén khi tim théy hode hét danh sdch. | HS: Thio ludn, trd 16i T Thosre L= st ot P

* Bwgc 2: Thyc hién & | Thanh Tric Xbm 2. Luc Xuan, Hoa Hung

1 Ghi nh¢: nhiém vy: o [ TrinThanh | Twoe 48 Hoang Floa Tham

- Hé diéu hanh 1a phin mém hé théng quan 1i va diéu khién hoat | + HS: Suy nghi, tham Hinh 15.1. Danh sach Ahach hang
N d6ng chung cia may tinh, quan 1i di lidu, cung cdp cho con ngudi | khao sgk tré 101 cau hoi

mdi trudng twong téc v6i mdy tinh va chay céc phin mém tng | + GV: quansétvatre |74
dung gitip céc cap.

- C6 nhitng hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu: Windows, Mac | * Buéc 3: Bdo cdo,
08, Linux, ... v nhimg hé didu hanh dinh cho dién thoai théng | thdo lujn:

~ minh v méy tinh bang nhr 108, Android, ... + HS: Lang nghe, ghi
Vin dung, cht, mot HS phét biéu
i 1. Phin mém nao sau ddy khong phai 1a mot hé didu hanh? lai céc tinh chit.
A Windows 7 + Céc nhom nhan xét, Céc busc aé An tim khach hang tén “Tric” trong danh séch & Hinh 15,1 theo thust toan tim
B. Windows 10 b sung cho nhau. kiém nhi phan nhu sau:
- C. Windows Explorer * Budc 4: Két lujn, Budc 1. Xétvi tri & gitra ciia day, o 1a vi ri s6 5
D. Windows Phone nhin dinh: GV chinh Vit 6 gioa
N 2. Chire nang no sav dav khong phai ciia hé didu hanh? xdc hoa va eoi 1 hoe

1 2 3 a4 5 0 7 8 9
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vién va hoc sinh

1. THUAT TOAN TIM KIEM NHI PHAN

- ¥ twéng thugt todn tim kiém nhi phan:

+ Danh sach khich hang da dwoc sap xép theo thir tu chi¥ cai

+ So sanh gi4 tri cdn tim v6i gid tri & vi tri giira danh séch.

+ Néu gid tri cn tim bing gid tri & gif¥a thi tim thy va dimg lai,
‘néu 16n hon thi chi cdn tim & nira sau cia danh sach, néu nhé hon
thi tim 6 nira ddu cua danh séch.

+ Lap lai qué trinh d6 cho dén khi tim thy hodc hét danh sach.
- Minh hoa

'DANH SACH KHACH HANG-
T Hodem | T | v
Ngupén A Ko 1. igha Lo, Vong K
| Trin B | X6m 3. Thu Trai
Nguyén Hoa | 69Ngé Quydn
| Kb i Uén |75 L6 Van Tam
| Hoang Mar | $83.167. PhicHoa
Ngé Hoang Phuong | X6m 6. Lue Xuan, Hoa Hung
| NosHa [ Trang | Phuong 06, Phic Tho
[ Thanh [ Trie | X6m 2. Lue Xudn, Hoa Hung
T Trarh | Tuoe | 4arioang Foa Thim
i 151, Danh s ki g

Bude 1. Xét vitri & giira cta ddy, d6 1a vitri s6 5

Bude 2. Xét vi tri ¢ giir ciia nira sau cia ddy 1 vitrisé 7

Bude 3. Xét vi tri  gitra cia nira sau con lai ciia day, d6 1a vi tri
s68

N @

nha-
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= Buwéc 1: Chuyén

GV: Té chic cic hog
dong
HP1

HS: Thao lun, tra 1oi
* Budc 2: Thyc hién
nhiém vy

+ HS: Suy nghi, tham
Khio sgk tra 101 cdu hoi
+ GV quan sit va tro
giip cdc cap.

* Budc 3: Bdo cio,
thio lugn

+ HS: Lang nghe, ghi
cht, mot HS phét biéu
lai cdc tinh chat.

+ Céc nhom nhan xét,
b sung cho nhau.

x4c hba va goi 1 hoe
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Cécbudc aé An tim khach hang tén “Tric” trong danh sach & Hinh 15.1 theo thuat toan tim
Kiém nhi phan nhu sau
Budc 1. Xétvi tr & gilra ciia day, 401 vi i s6 5

Vit & gita

S0 sénh “Truc” va “Mai
Vi “T" dimg sau “M" trong bang ch cai nén bo di nira ddu danh séch

Budc 2. Xétvi tri & gitra ciia nira sau cia day la vi ri s§ 7
Vi i & gida

5 0 # 8
e | Phuong | Trang | Tric

So sanh “Tric” va “Trang
Vi “Tru” diimg sau “Tra" trong bang ch cal nén b di
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Khach hang tén “Tric* trong danh sach & Hinh 15.17 Em hay so sanh s6 budc thut hién cia
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2. Theo em trusc khi thyc hién thudt tosn tim kiém nhi phan, danh séch khach hang cén
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Sau bi hoc nay em sé:

* Gidi thich dugc mdt vai thudt todn sdp xép co ban.

 Bidu din va mb phing duoc hoat dong ciia thudt todn sdp xép vdi bo da liéu ddu
Vo ¢6 kich thutc nho.

» Neéu dugc § nghia cia viéc chia mit bai todn thanh nhing bai todn nhd hon.

1. Kién thikc: o
- Gii thich dwge mot vai thugt toan sip xép co ban. o .
- Biéu dién va mo phong duoc hoat dong cia thuat toan sip xép v6i bo dir lidu dau va

| o6 kich thud nho. Y, I @ Co hai chit Iéng khac mau 8 xanh va d, n luot duoe chira trong hai chiéc céc A
- Néu duoe ¥ ngha ciia viée chia mot bai toan thanh nhing bai toan nho hon.| va B (Hinh 16,1a). Ching ta cn adi ch hai chét idng nay, sao cho céc A dung cht Iong
] 2. Ky ndng: méu a6, con cée B dung chét Idng mau xanh. D& thyre hign cong viéc nay, ching ta sir dung

thém mot chiéc cd thir ba (cbc C) khong dung gi. Em héy quan sat Hinh 16.1b, Hinh 16.1c.

- Néng lye fir chu va tr hoe Hinh 16.1d dé biét cach thuc hién.

-Nang lyc giao tiép vahop tac
- Nang lirc sang tao va giai quyét vin dé > ® o
3 Phlfmlcmft: Nghiém tic, tap trung, tich cyc chi dong. N = A
©  IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
Sgk, Sbt, gido an. .. ¢ - . . . -.
- > . ]

I TIEN TRINH DAY HQC

3

1. HOAT PONG KHOI DONG (MG PAU) Hink 16.1. Hoan
- Muc tiéu: Tao himg th hoe tap cho hoe sinh
- Ngi dung: Hs dua vio hidu biét dé ta Ioi cau hoi q THUAT TOAN sAP xEP NGI BOT

- Sin phdm: Tir yéu cau Hs vn dung kién thire dé tra i céu hoi GV dua ra | . T O
- T6 chire thye hién: GV gi6i thidu va dan dit vao bai sap xép glup cho viec tim kiém duoc thuc 2.3, 108 thu duoc dy co ther ty tang dan
i s el e o ] o) hién dé dang. Trong cubc séng hang ngay.  Thust todn s&p xép ndi bot xét ting i tri

ching ta thudng xuyén phai thuc viec sip  tr Gdu aén cudi day. Tai mdi vi ti duoc
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